
Mẫu 2
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

I- ĐOÀN RA

TT Tên đoàn Trưởng 
đoàn Nước đi Đối tác làm việc Nội dung hoạt động Số người Thời gian 

thực hiện Kinh phí Báo cáo
Đoàn trong 

Kế hoạch Ghi chú

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Đoàn công 
tác của tỉnh 

xúc tiến 
đầu tư tại 
Thái Lan

Phạm Anh 
Tuấn, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch 
UBND tỉnh

Thái Lan

Chính quyền tỉnh Krabi, Tập 
đoàn Bangkok Assay Office, 

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái 
Lan, Học viện Công nghệ 

King Monkut's Ladkrabang, 
Tập đoàn CP Thái Lan

Thăm và làm việc xúc 
tiến đầu tư với các đối 
tác tại Thái Lan. Qua 

đó, giúp các địa 
phương, đối tác Thái 
Lan hiểu rõ hơn về 

Bình Định cũng như cơ 
hội đầu tư và những ưu 

đãi đối với doanh 
nghiệp trong và ngoài 

nước.

9

Từ ngày 
26/02/2024 
đến ngày 

29/02/2024

Ngân sách 
tỉnh

Báo cáo kết 
quả chuyến 

công tác xúc 
tiến đầu tư 
thương mại 
tại Thái Lan 
của UBND 
tỉnh ngày 
04/3/2024

x

BẢNG TỔNG HỢP ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO NĂM 2024
(Kèm theo công văn số:         /BNG-CNV ngày       tháng  11 năm 2024)

1. Danh sách các đoàn do cấp có thẩm quyền ở Trung ương phê duyệt

Số: 231/BC-UBND
Thời gian ký: 11/12/2024 22:04:33 +07:00



TT Tên đoàn Trưởng 
đoàn Nước đi Đối tác làm việc Nội dung hoạt động Số người Thời gian 

thực hiện Kinh phí Báo cáo
Đoàn trong 

Kế hoạch Ghi chú

2

Đoàn công 
tác của tỉnh 

xúc tiến 
đầu tư tại 
Nhật Bản

Hồ Quốc 
Dũng, Bí thư 

Tỉnh ủy
Nhật Bản

Cục kinh tế, thương mại và 
công nghiệp Kansai; Chính 

quyền Thành phố Izumisano; 
Phòng khám IGT; Hội hữu 
nghị Nhật - Việt thành phố 

Sakai; Đại sứ quán Việt Nam 
tại Nhật Bản; Chủ tịch Hội 

đồng tỉnh Nagano; Thống đốc 
tỉnh Nagano; Tập đoàn 

Asuzac; Bộ Nông, Lâm, Thủy 
sản Nhật Bản; Tập đoàn 

Tokyo; Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Nhật Bản; Trung 

tâm Nhật Bản - ASEAN

Hội nghị Xúc tiến Đầu 
tư Tỉnh Bình Định, 

Việt Nam; thăm và làm 
việc với một số đối tác 

liên quan

13

Từ ngày 
07/4/2024 
đến ngày 
13/4/2024

Ngân sách 
tỉnh

Báo cáo kết 
quả chuyến 
công tác của 
Đoàn công 
tác của tỉnh 
đi xúc tiến 
đầu tư tại 
Nhật Bản 

của Tỉnh ủy 
ngày 

20/4/2024

x



TT Tên đoàn Trưởng 
đoàn Nước đi Đối tác làm việc Nội dung hoạt động Số người Thời gian 

thực hiện Kinh phí Báo cáo
Đoàn trong 

Kế hoạch Ghi chú

3

Đoàn công 
tác của tỉnh 
đi thăm và 
làm việc tại 
CHDCND 

Lào

Nguyễn Tự 
Công Hoàng, 
Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh

CHDCND 
Lào

Chính quyền tỉnh Attapu, 
Sekong Salavan và 

Champasak; Tổng Lãnh sự 
quán Việt Nam tại Pakse; 
Công ty TNHH Duy Tuấn 

đang đầu tư tại tỉnh Attapu; 
Công ty TNHH kinh doanh 

công nông nghiệp Bình Định 
(BIDINA) thuộc Tổng Công 

ty PISICO Bình Định; Công ty 
Dược phẩm CBF Pharma.

Tham dự Lễ khởi công 
xây dựng công trình 

hữu nghị tại tỉnh 
Sekong và Salavan;  

thăm, làm việc và chúc 
Tết các lãnh đạo tỉnh 

Attapu, Sekong, 
Salavan và Champasak; 
tham dự Diễn đàn hợp 
tác Thương mại, Đầu 
tư và Du lịch thúc đẩy 

Hành lang kinh tế 
Đông Tây và Tam giác 
phát triển CLV;  tham 

quan di sản văn hóa thế 
giới Wat Phou 

Champasak và một số 
điểm khác ở thành phố 

Pakse.

14

từ ngày 
07/4/2024 
đến ngày 
12/4/2024

Ngân sách 
tỉnh

Báo cáo số 
54/BC-

UBND ngày 
19/4/2024 
của UBND 

tỉnh

x



TT Tên đoàn Trưởng 
đoàn Nước đi Đối tác làm việc Nội dung hoạt động Số người Thời gian 

thực hiện Kinh phí Báo cáo
Đoàn trong 

Kế hoạch Ghi chú

4

Đoàn công 
tác của tỉnh 
đi xúc tiến 

đầu tư 
thương mại 
tại Hà Lan, 

Đức và 
Pháp

Đồng chí Lê 
Kim Toàn, 
Phó Bí thư 

Thường trực 
Tỉnh ủy 

Hà Lan, 
Đức và 

Pháp 

* Hà Lan: Đại sứ quán Việt 
Nam tại Hà Lan; Trung tâm 
Thương mại thế giới WTC 

Leeuwarden; Thống đốc tỉnh 
Groningen và lãnh đạo Cảng 
Eemshaven, tỉnh Groningen;  

Công ty North Seaweed.
* Đức: Hiệp hội Phát triển 

kinh tế và Ngoại thương toàn 
cầu của Đức (BWA); Tập 
đoàn Năng lượng Siemens 

Energy; Nhà máy xử lý nước 
thải Potsdam - North, thành 

phố Potsdam; Công ty Nordic 
Water Products AB; Công ty 

The Drivery GmbH; Công 
viên Khoa học và Công nghệ 

Adlershof, Công ty EFA 
NRW; Công ty Unipessoal 

LDA.  
* Pháp: Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Pháp (CCIF).
Cùng nhiều tập đoàn, doanh 

nghiệp tại Hà Lan, Đức, Pháp.

Hội thảo xúc tiến đầu 
tư, thương mại tỉnh 

Bình Định tại Hà Lan; 
Hội thảo xúc tiến đầu 
tư, thương mại với các 

đối tác đầu tư Đức; 
thăm và làm việc với 
một số địa phương và 
nhà đầu tư ở Hà Lan, 
Đức, Pháp nhằm kết 

nối, tăng cường sự hiểu 
biết, hướng đến mục 
tiêu hợp tác lâu dài 

giữa hai bên, trao đổi 
kinh nghiệm, học tập 
mô hình hoạt động và 

kinh doanh. 

14
từ ngày 14/7 

đến ngày 
21/7/2024

Ngân sách 
tỉnh

Báo cáo kết 
quả chuyến 
công tác của 
Đoàn công 
tác của tỉnh 
đi xúc tiến 

đầu tư 
thương mại 
tại Hà Lan, 

Đức và Pháp 
của Tỉnh ủy 

ngày 
26/7/2024

x

5

Đoàn công 
tác đi xúc 
tiến đầu tư 

tại Hàn 
Quốc 

Phan Viết 
Hùng, Phó 

Trưởng Ban 
Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh

Hàn Quốc

Viện phát triển công nghiệp 
thành phố Siheung và một số 

nhà đầu tư của Hàn Quốc
Hội thảo thu hút đầu tư 

tỉnh Bình Định tại 
thành phố Shiheung

3

từ ngày 
04/11 đến 

ngày 
08/11/2024

Ngân sách 
tỉnh

x

NSNN Nguồn khác Trong Ngoài

2. Số lượng các đoàn cấp Sở/ngành/địa phương trực thuộc 

Số đoàn khácTên cơ quan, đơn vị
Nguồn kinh phí

STT
Số đoàn đi công tác do cơ quan, đơn vị 

chủ trì

Số lượt tham gia đoàn 
của các cơ quan, đơn 

vị khác

Số đoàn trong/ngoài 
Kế hoạch



TT Tên đoàn Trưởng 
đoàn Nước đi Đối tác làm việc Nội dung hoạt động Số người Thời gian 

thực hiện Kinh phí Báo cáo
Đoàn trong 

Kế hoạch Ghi chú

3 5 6 7 8

1
1 (tham gia đoàn của 
Sở TT&TT đi Nhật 

Bản)
1 4 0 5

2 0 3 26 2 27

3
2 (tham gia đoàn của 
Cục Du lịch Quốc gia 

đi Hàn Quốc)
2 3 5

4 1 4 4 4 4

5

3 (tham gia đoàn công 
tác của Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh đi 
CHDCND Lào)

2 67 1 68

6

1(tham gia đoàn công 
tác của Trường 

CĐKTCN Quy Nhơn 
đi Thái Lan)

0 1 1 0

7

8 (01 lượt tham gia 
đoàn của Liên đoàn 
Quốc tế Võ - Việt 

Nam, 02 lượt tham gia 
đoàn của Liên đoàn Cờ 
Việt Nam, 04 lượt tham 
gia đoàn của Liên đoàn 
Kickboxing Việt Nam, 
01 lượt tham gia đoàn 
của Cục Thể dục Thể 

thao)

2 5 0 7

8 0 1 0 0 1

Văn phòng UBND tỉnh 4

3 26

3

Sở NN&PTNT 4 3

1 2

Sở Du lịch 1

HĐND và 
UBND thành phố Quy Nhơn

ĐOÀN ĐÃ THỰC HIỆN
4

Sở Y tế 1 68

0

Sở VH&TT 0 0

Sở Công Thương 1 0

Sở LĐ, TB&XH 0



TT Tên đoàn Trưởng 
đoàn Nước đi Đối tác làm việc Nội dung hoạt động Số người Thời gian 

thực hiện Kinh phí Báo cáo
Đoàn trong 

Kế hoạch Ghi chú

9
1 (01 lượt tham gia 

đoàn của Bộ Tài 
nguyên và MT)

0 3 3

10

1 lượt (01 lượt tham 
gia Đoàn đại biểu 

truyền thông khu vực 
miền Trung Việt Nam 

đến thăm tỉnh Tứ 
Xuyên, Trung Quốc)

1 1 0 2

11 0 0 4 0 4

12 0 3 0 3

13 0 0 4 0 4

14

2 (01 lượt tham gia 
đoàn công tác của Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh 
đi CHDCND Lào; 01 
lượt tham gia Đoàn 

công tác Bộ Tài chính 
sang triển khai thực 

hiện kế hoạch hợp tác, 
trao đổi kinh nghiệm 
tại CHDCND Lào)

2 4 0 6

15

2 (02 lượt tham gia 
đoàn công tác của Ban 

Quản
lý dự án UPIS - Bộ 

Xây dựng đi Hàn Quốc)

0 2 0 2

Sở Thông tin và Truyền 
thống

Sở Xây dựng 1

Sở Giao thông vận tải 0 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1 0

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 0 2

0 4

Sở Giáo dục và Đào tạo 0 4

Sở Tài chính 0 4



TT Tên đoàn Trưởng 
đoàn Nước đi Đối tác làm việc Nội dung hoạt động Số người Thời gian 

thực hiện Kinh phí Báo cáo
Đoàn trong 

Kế hoạch Ghi chú

16

2 (01 lượt tham gia 
Khóa đào tạo về Quản 
lý và khai thác tài sản 

trí tuệ tại Hàn Quốc do 
Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ 

Khoa học và Công 
nghệ phối hợp với Viện 
Đào tạo sở hữu trí tuệ 
quốc tế Hàn Quốc tổ 

chức; 01 lượt tham gia 
đoàn của Sở TT&TT đi 

Nhật Bản)

2 1 0 3

17 0 0 5 0 5

18

1 (tham gia Hội thảo về 
Thiết kế dự án và Triển 

khai các dự án thành
công do Ngân hàng 
Phát triển Châu Á 
(ADB) tổ chức tại 

Campuchia)

0 1 0 1

19 0 0 1 0 1

20 0 2 0 0 2

21 0 0 6 1 5

22 0 0 5 0 5

23 0 0 1 0 1

Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật

0 5

0 5

2 4

Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh 2 0

Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn

Thanh tra tỉnh 0 1

0
Ban Quản lý dự án giao 

thông tỉnh
1

0

Sở Khoa học và Công nghệ 0 1

Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh

Ban Quản lý dự án 
NN&PTNT

0



TT Tên đoàn Trưởng 
đoàn Nước đi Đối tác làm việc Nội dung hoạt động Số người Thời gian 

thực hiện Kinh phí Báo cáo
Đoàn trong 

Kế hoạch Ghi chú

24 0 0 1 0 1

25 0 0 1 0 1

26 0 0 1 0 1

27 0 0 1 0 1

28 0 0 3 0 3

29 0 0 1 0 1

24 22 160 9 173

Ban Quản lý Dân dụng và 
Công nghiệp tỉnh

0 1

15Tổng cộng 147

1

Công ty Cổ phần cấp nước 0 1

Đài phát thanh và truyền 
hình Bình Định

0 3

Liên hiệp các Tổ chức Hữu 
nghị tỉnh

0 1

Sở Ngoại vụ 0 1

Trường Cao đẳng Y tế tỉnh 0



Mẫu 2 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

BẢNG TỔNG HỢP ĐOÀN VÀO NĂM 2024 

II. ĐOÀN VÀO  
1. Danh sách các đoàn vào do cấp có thẩm quyền ở Trung ương phê duyệt  

TT Tên đoàn 
Trưởng 

đoàn 
Đến từ 
nước 

Nội dung hoạt 
động 

Số 
người 

 

Thời gian thực hiện/Dự 
kiến thực hiện ban đầu 

Kinh phí 
Báo 
cáo 

Đoàn 
trong 
KH 

Ghi 
chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 ĐOÀN ĐÃ THỰC HIỆN 

1 

Đoàn công tác 
của thành phố 
Ichinoseki, tỉnh 
lwate, Nhật Bản 

Thị trưởng 
thành phố 

Nhật Bản 
Chào xã giao lãnh 
đạo tỉnh  

17 Ngày 19/01/2024 Tự túc x   

2 

Đoàn đại biểu 
cấp cao tỉnh 
Champasak 
(Lào)  

Phó Tỉnh 
trưởng 

Lào 
Thăm và chúc Tết 
Cổ truyền Việt 
Nam 

11 Từ ngày 01-02/02/2024 
Ngân 

sách tỉnh 
x x  

3 

Đoàn vũ công 
Yosakoi của 
thành phố 
Izumisano 
(Nhật Bản) 

Giám đốc 
đại diện Dự 
án sáng tạo 

giấc mơ 

Nhật Bản 

Tham gia giao lưu 
biểu diễn điệu múa 
Yosakoi nhân dịp 
Xuân Giáp Thìn 
theo chương trình 
hợp tác giữa hai địa 
phương 

17 Từ ngày 09-11/02/2024 

Ngân 
sách hai 

địa 
phương 

x   

4 

Đoàn các doanh 
nghiệp, doanh 
nhân, vận động 
viên nước ngoài  

 

Israel, Peru, 
Tây Ban 

Nha, UAE, 
Singapore, 
Thái Lan, 
Hàn Quốc 

Tham dự Hội nghị 
xúc tiến đầu tư tỉnh 
Bình Định năm 
2024 và các sự kiện 
trong Tuần lễ Thể 
thao - Văn hóa - Du 

20 Từ ngày 28-01/4/2024 
Ngân 

sách tỉnh 
x x  

Số: 231/BC-UBND
Thời gian ký: 11/12/2024 22:04:45 +07:00



TT Tên đoàn 
Trưởng 

đoàn 
Đến từ 
nước 

Nội dung hoạt 
động 

Số 
người 

 

Thời gian thực hiện/Dự 
kiến thực hiện ban đầu 

Kinh phí 
Báo 
cáo 

Đoàn 
trong 
KH 

Ghi 
chú 

lịch Bình Định 
2024 

5 
Đoàn công tác 
của Hạ viện 
Nhật Bản 

Nghị sĩ Hạ 
viện, Chủ 

tịch Ủy ban 
Giao thông, 
Đất đai, Cơ 
sở hạ tầng 
và Du lịch, 
Quốc hội 
Nhật Bản 

Nhật Bản 
Đến thăm và làm 
việc tại tỉnh 

02 Ngày 06/5/2024 
Ngân 

sách tỉnh 
x   

6 

Đoàn công tác 
của Hội hữu 
nghị Nhật - Việt 
tại thành phố 
Sakai, Nhật 
Bản 

Kato 
Hirosuke 

Nhật Bản 
Đến chào xã giao 
với lãnh đạo tỉnh  

02 29/8/2024 Tự túc x 

 

 

 

 Tổng cộng    69      

 

2. Số lượng các đoàn cấp sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh (do UBND tỉnh phê duyệt) 

 

STT Tên cơ quan/đơn vị 
Số đoàn do cơ 
quan/đơn vị 
chủ trì đón 

Số đoàn do 
cơ quan/đơn 
vị phối hợp 

đón 

Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí Trong/ngoài Kế hoạch 

NSNN Nguồn khác Trong Ngoài 

ĐOÀN ĐÃ THỰC HIỆN 
1 Sở Ngoại vụ 4 0 0 Toàn bộ  x  

2 0 0 Toàn bộ   x 



STT Tên cơ quan/đơn vị 
Số đoàn do cơ 
quan/đơn vị 
chủ trì đón 

Số đoàn do 
cơ quan/đơn 
vị phối hợp 

đón 

Số đoàn khác 

Nguồn kinh phí Trong/ngoài Kế hoạch 

NSNN Nguồn khác Trong Ngoài 

2 Sở Văn hóa và Thể thao 1  0  x  x 
1 0 0 Toàn bộ   x 

3 Sở Khoa học & Công nghệ 1 0 0 Toàn bộ   x 
4 Sở Du lịch 1 0 0 Toàn bộ   x 
5 Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
1 0 0 Toàn bộ   x 

6 Sở Thông tin và Truyền 
thông 

1 0 0 Toàn bộ  x  

7 Sở Xây dựng 2 0 0 Toàn bộ  x  
 
8 

Trường Cao đẳng kỹ thuật 
công nghệ Quy Nhơn 

1 0 0 Toàn bộ  x  
2 0 0  x  x 

 
9 

 
UBND thành phố Quy Nhơn 

2   Toàn bộ  x  
3 0 0  x  x 

10 Viện Khoa học kỹ thuật 
Duyên hải Nam Trung bộ 

1 0 0  x  x 

11 Đài khí tượng thủy văn 1 0 0  x  x 
12 Trường Cao đẳng Y tế Bình 

Định 
2 0 0 Toàn bộ   x 

13 Trường Đại học Quy Nhơn 5 0 0 Toàn bộ   x 
14 Hội chữ thập đỏ tỉnh 2 0 0  x  x 
15 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 1 0 0  x  x 
16 Liên hiệp các tổ chức hữu 

nghị tỉnh 
1 0 0  x  x 

 Tổng cộng 35 0      
 



Mẫu 3
Ủy ban nhân dân tỉnh: Bình Định

STT Họ tên Chức danh Nước đi Nội dung hoạt động Thời gian cụ thể Danh nghĩa khi tham 
gia đoàn Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1 Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh Nhật Bản

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Bình Định, Việt
Nam; thăm và làm việc với một số đối tác liên
quan: lãnh đạo Cục kinh tế, thương mại và công
nghiệp Kansai; Chính quyền Thành phố
Izumisano; Chủ tịch Hội đồng và Thống đốc tỉnh
Nagano; lãnh đạo Bộ Nông, Lâm, Thủy sản Nhật
Bản; Phòng Thương mại và Công nghiệp Tokyo;
Trung tâm Nhật Bản - ASEAN; Hội hữu nghị
Nhật - Việt thành phố Sakai; Tập đoàn Asuzac;
Tập đoàn Tokyu; Phòng khám IGT; Phòng
Thương mại và Công nghiệp Tokyo; Trung tâm
Nhật Bản - ASEAN, Tokyo, Nhật Bản.

Từ ngày 07/4/2024 
đến ngày 13/4/2024 Trưởng đoàn

2 Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh Hàn Quốc Tham gia Đoàn công tác của Thủ tướng Chính

phủ và Phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc
Từ ngày 30/6/2024 
đến ngày 03/7/2024 Thành viên Đoàn

3 Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh Hoa Kỳ Tham gia Đoàn công tác của Trưởng ban Đối

ngoại Trung ương thăm, làm việc tại Hoa Kỳ
Từ ngày 01/12/2024 
đến ngày  07/12/2024 Thành viên Đoàn

4 Phạm Anh Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Lan

Thăm và làm việc với chính quyền và các liên
đoàn tỉnh Krabi và một số tập đoàn, doanh
nghiệp, đối tác Thái Lan (Tập đoàn Bangkok
Assay Office, Tập đoàn CP Thái Lan, Học viện
Công nghệ King Mongkut’s Ladkrabang)

Từ ngày 26/02/2024 
đến ngày 29/02/2024 Trưởng đoàn

5 Phạm Anh Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Singapore

Tham gia cùng Đoàn công tác của Học viên
Chính trị quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đi
nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Singapore

Từ ngày 25/8/2024 
đến ngày 31/8/2024 Thành viên Đoàn

BẢNG TỔNG HỢP VIỆC ĐI NƯỚC NGOÀI NĂM 2024 
CỦA CÁN BỘ THUỘC DIỆN TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN Ở TRUNG ƯƠNG DUYỆT NHÂN SỰ

Số: 231/BC-UBND
Thời gian ký: 11/12/2024 22:05:37 +07:00



Mẫu 4.1 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

DANH MỤC THỎA THUẬN QUỐC TẾ NĂM 2024 

STT 
Cơ quan 

đề xuất ký 
Danh 

nghĩa ký 
Loại 

văn bản 
Tên văn 

bản 

Nước 
ký 
kết 

Đối tác 
nước ngoài 

Ngày ký 

Tình 
trạng 
hiệu 
lực 

Ngày hiệu 
lực 

Thời 
hạn 
hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

Ghi 
chú 

I Thỏa thuận quốc tế (TTQT) nhân danh UBND tỉnh 

1 UBND tỉnh 
Bình Định 

UBND 
cấp tỉnh 

TTQT Bản ghi 
nhớ hợp tác 

Ấn 
Độ 

Tổng Lãnh 
sự quán Ấn 
Độ tại TP. 

HCM 

25/6/2024 Đang 
hiệu lực 

25/6/2024 05 năm 25/6/2029  

II Thỏa thuận quốc tế nhân danh UBND cấp huyện 

1 UBND 
thành phố 
Quy Nhơn 

UBND 
cấp huyện 

TTQT Bản ghi 
nhớ hợp tác 

Hàn 
Quốc 

Đại học 
Quốc gia 
Jeonbuk, 
Hàn Quốc 

04/4/2024 Đang 
hiệu lực 

04/4/2024 05 năm 04/4/2029  

2 UBND 
thành phố 
Quy Nhơn 

UBND 
cấp huyện 

TTQT Bản ghi 
nhớ hợp tác 

Hàn 
Quốc 

Chính quyền 
Quận 

Yongsan 

18/10/2024 Đang 
hiệu lực 

18/10/2024 Vô thời 
hạn 

  

3 UBND 
thành phố 
Quy Nhơn 

UBND 
cấp huyện 

TTQT Bản ghi 
nhớ hợp tác  

Nhật 
Bản  

Chính quyền 
thành phố 
Ashikaga, 

tỉnh Tochigi, 
Nhật Bản 

11/11/2024 Đang 
hiệu lực 

11/11/2024 Vô thời 
hạn 

  

 

  

Số: 231/BC-UBND
Thời gian ký: 11/12/2024 22:04:53 +07:00



Mẫu 4.2 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

DANH MỤC THỎA THUẬN QUỐC TẾ  

DỰ KIẾN KÝ NĂM 2025 

STT 
Cơ quan đề xuất 

ký 
Danh nghĩa ký Loại văn bản Nước ký kết Tên văn bản 

Đối tác nước 
ngoài 

Thời điểm dự 
kiến ký 

Ghi chú 

1 Sở Xây dựng UBND tỉnh TTQT Pháp Thoả thuận hợp tác Nghiệp đoàn 
Hỗn hợp Sản 

xuất nước sạch 
Fensch-Lorraine 
(SFL), Nghiệp 

đoàn Nước sạch 
và Vệ sinh môi 
trường Fontoy – 

Thung lũng 
sông Fensch 

(SEAFF) 

Qúy I/2025 Ký gia hạn 

2 Sở Ngoại vụ UBND tỉnh TTQT Hoa Kỳ Bản ghi nhớ hợp 
tác hữu nghị 

Chính quyền 
thành phố 

Tacoma, tiểu 
bang 

Washington 

Qúy II/2025  

3 UBND thành phố 
Quy Nhơn 

UBND cấp 
huyện 

TTQT Ý Bản ghi nhớ hợp 
tác hữu nghị 

Chính quyền 
thành phố Olbia, 

tỉnh Sassari 

Qúy IV/2025  

  

 

 

 

 



Mẫu 4.3 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

BẢNG THỐNG KÊ QUAN HỆ HỢP TÁC CẤP ĐỊA PHƯƠNG 

STT 
Cấp ký 

kết 

Đối tác 
nước 
ngoài 

Nước 
đối 
tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp 
tác thiết 
lập quan 

hệ 

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu 
lực của 
văn bản 
hợp tác 

Các lĩnh vực và nội dung 
hợp tác chính 

 
 

Kế hoạch triển khai văn 
bản hợp tác Đề xuất Ghi chú 

1 UBND 
tỉnh 

Chính 
quyền tỉnh 

Attapue 

Lào 30/3/2023 31/12/2025 Tổ chức trao đổi đoàn cấp 
cao và hợp tác trên lĩnh 
vực:  giáo dục và đào tạo 
(cấp học bổng cho sinh 
viên tỉnh Attapue); y tế 
(trao đổi chuyên môn, cử 
chuyên gia sang hỗ trợ tỉnh 
Attapue); lĩnh vực hợp tác 
đầu tư (trao đổi thông tin 
về hợp tác đầu tư để các 
doanh nghiệp tỉnh Bình 
Định sang khảo sát, hợp 
tác, đầu tư tại tỉnh 
Attapue); công thương 
(trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp hai bên gặp 
gỡ, hợp tác, giao thương, 
cùng vận hành website 
thương mại điện tử); nông 
nghiệp (trao đổi, chia sẻ 
kinh nghiệm trong các lĩnh 
vực thủy sản, chăn nuôi, 

Bên cạnh hoạt động trao 
đổi đoàn cấp cao của lãnh 
đạo hai tỉnh, các sở, ngành 
hai bên thường xuyên gặp 
gỡ, chia sẻ kinh nghiệm về 
công tác chuyên môn. Tỉnh 
Bình Định đã và đang triển 
khai các thủ tục hỗ trợ kinh 
phí cho tỉnh Attapue xây 
dựng công trình hữu nghị 
(Bệnh viện nhỏ Văng tắt tại 
bản Văng tắt, huyện 
Sanxay) với kinh phí 15 tỷ 
đồng theo Bản ghi nhớ hợp 
tác giai đoạn 2021 - 2025. 
Tỉnh Bình Định đã tiếp 
nhận sinh viên tỉnh Attapue 
và các tỉnh Nam Lào sang 
học thạc sỹ, đại học, cao 
đẳng, liên thông cao đẳng 
nghề tại các trường đại học, 
cao đẳng trên địa bàn tỉnh 
trong các năm học 2021-

Bên cạnh việc 
các cơ quan, 
đơn vị của tỉnh 
Bình Định bám 
sát kế hoạch đã 
được ban hành 
để triển khai 
thực hiện các 
nội dung thuộc 
chương trình 
hợp tác, kính 
đề nghị Bộ 
Ngoại giao và 
các cơ quan 
liên quan ở 
Trung ương 
quan tâm, kịp 
thời hỗ trợ tỉnh 
Bình Định 
trong suốt quá 
trình triển khai 
các nội dung 
hợp tác, nhất là 

 



STT 
Cấp ký 

kết 

Đối tác 
nước 
ngoài 

Nước 
đối 
tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp 
tác thiết 
lập quan 

hệ 

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu 
lực của 
văn bản 
hợp tác 

Các lĩnh vực và nội dung 
hợp tác chính 

 
 

Kế hoạch triển khai văn 
bản hợp tác Đề xuất Ghi chú 

thú y); khoa học và công 
nghệ theo nhu cầu và khả 
năng của mỗi bên; giao lưu 
văn hóa, thể thao; phối hợp 
khảo sát, xây dựng sản 
phẩm du lịch, liên kết phát 
triển du lịch; thông tin và 
truyền thông (tập huấn, 
trao đổi kinh nghiệm, phối 
hợp xây dựng trang thông 
tin điện tử, xây dựng 
phóng sự); hợp tác trong 
công tác đối ngoại; hỗ trợ 
01 công trình hữu nghị cho 
tỉnh Attapue. 

2022 đến 2025-2026; triển 
khai hoạt động đối ngoại 
quốc phòng như khám 
bệnh, cấp thuốc, hỗ trợ kinh 
phí sửa chữa nhà, tặng quà 
cho hộ nghèo, gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh 
Attapue; tổ chức các hoạt 
động kết nối, giao thương 
hàng hoá với tỉnh Attapue 
và các tỉnh Nam Lào; tập 
huấn kỹ năng làm báo đa 
phương tiện; hướng dẫn, 
tập huấn chuyên môn kỹ 
thuật về y tế; tập huấn 
chuyên môn, hướng dẫn 
xây dựng mô hình lĩnh vực 
nông nghiệp cho tỉnh 
Attapue và các tỉnh Nam 
Lào. Thời gian tới, hai bên 
tiếp tục phối hợp triển khai 
có hiệu quả các nội dung 
Bản ghi nhớ hợp tác đã ký 
kết và tiến hành tổng kết, 
đánh giá kết quả hợp tác 
giai đoạn 2021-2025 và ký 
kết hợp tác giai đoạn 2026-
2030. 

quan tâm sớm 
ban hành quy 
định thí điểm 
cho phép Hội 
đồng nhân dân 
các tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
Trung ương 
quyết định cho 
phép sử dụng 
kinh phí thuộc 
ngân sách địa 
phương hỗ trợ 
các địa phương 
của Lào. 



STT 
Cấp ký 

kết 

Đối tác 
nước 
ngoài 

Nước 
đối 
tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp 
tác thiết 
lập quan 

hệ 

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu 
lực của 
văn bản 
hợp tác 

Các lĩnh vực và nội dung 
hợp tác chính 

 
 

Kế hoạch triển khai văn 
bản hợp tác Đề xuất Ghi chú 

2 UBND 
tỉnh 

Chính 
quyền tỉnh 
Champasak 

Lào 30/3/2023 31/12/2025 Tổ chức trao đổi đoàn cấp 
cao và hợp tác trên lĩnh 
vực:  giáo dục và đào tạo 
(cấp học bổng cho sinh 
viên tỉnh Champasak); y tế 
(trao đổi chuyên môn, cử 
chuyên gia sang hỗ trợ tỉnh 
Champasak); lĩnh vực hợp 
tác đầu tư (trao đổi thông 
tin về hợp tác đầu tư để các 
doanh nghiệp tỉnh Bình 
Định sang khảo sát, hợp 
tác, đầu tư tại tỉnh 
Champasak); công thương 
(trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp hai bên gặp 
gỡ, hợp tác, giao thương, 
cùng vận hành website 
thương mại điện tử); nông 
nghiệp (trao đổi, chia sẻ 
kinh nghiệm trong các lĩnh 
vực thủy sản, chăn nuôi, 
thú y); khoa học và công 
nghệ theo nhu cầu và khả 
năng của mỗi bên; giao lưu 
văn hóa, thể thao; phối hợp 
khảo sát, xây dựng sản 

Bên cạnh hoạt động trao 
đổi đoàn cấp cao của lãnh 
đạo hai tỉnh, các sở, ngành 
hai bên cũng thường xuyên 
gặp gỡ, chia sẻ kinh 
nghiệm về công tác chuyên 
môn. Tỉnh Bình Định đã và 
đang triển khai các thủ tục 
hỗ trợ kinh phí cho tỉnh 
Champasak xây dựng công 
trình hữu nghị (Công trình 
tu bổ, hoàn thiện bảo tàng 
tỉnh Champasak) với kinh 
phí 15 tỷ đồng theo Bản ghi 
nhớ hợp tác giai đoạn 2021 
- 2025. Tỉnh Bình Định đã 
tiếp nhận sinh viên tỉnh 
Champasak và các tỉnh 
Nam Lào sang học thạc sỹ, 
đại học, cao đẳng, liên 
thông cao đẳng nghề tại các 
trường đại học, cao đẳng 
trên địa bàn tỉnh từ năm học 
2021-2022 đến năm học 
2025 - 2026; triển khai hoạt 
động đối ngoại quốc phòng 
như khám bệnh, cấp thuốc, 
hỗ trợ kinh phí sửa chữa 

Bên cạnh việc 
các cơ quan, 
đơn vị của tỉnh 
Bình Định bám 
sát kế hoạch đã 
được ban hành 
để triển khai 
thực hiện các 
nội dung thuộc 
chương trình 
hợp tác, kính 
đề nghị Bộ 
Ngoại giao và 
các cơ quan 
liên quan ở 
Trung ương 
quan tâm, kịp 
thời hỗ trợ tỉnh 
Bình Định 
trong suốt quá 
trình triển khai 
các nội dung 
hợp tác, nhất là 
quan tâm sớm 
ban hành quy 
định thí điểm 
cho phép Hội 
đồng nhân dân 

 



STT 
Cấp ký 

kết 

Đối tác 
nước 
ngoài 

Nước 
đối 
tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp 
tác thiết 
lập quan 

hệ 

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu 
lực của 
văn bản 
hợp tác 

Các lĩnh vực và nội dung 
hợp tác chính 

 
 

Kế hoạch triển khai văn 
bản hợp tác Đề xuất Ghi chú 

phẩm du lịch, liên kết phát 
triển du lịch; thông tin và 
truyền thông (tập huấn, 
trao đổi kinh nghiệm, phối 
hợp xây dựng trang thông 
tin điện tử, xây dựng 
phóng sự); hợp tác trong 
công tác đối ngoại kể cả 
tiếp nhận cán bộ tỉnh 
Champasak để chia sẻ, tập 
huấn chuyên môn; trao đổi 
chuyên môn trong lĩnh vực 
tư pháp; hợp tác thanh 
niên; hỗ trợ 01 công trình 
hữu nghị cho tỉnh 
Champasak. 

nhà, tặng quà cho hộ 
nghèo, gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn tại tỉnh 
Champasak; tổ chức các 
hoạt động kết nối, giao 
thương hàng hoá với tỉnh 
Champasak và các tỉnh 
Nam Lào; tiếp nhận 01 cán 
bộ của Sở Công nghệ và 
Truyền thông tỉnh 
Champasak sang học tập 
kinh nghiệm tại Sở Khoa 
học và Công nghệ Bình 
Định; tập huấn kỹ năng làm 
báo đa phương tiện; tập 
huấn chuyên môn, hướng 
dẫn xây dựng mô hình lĩnh 
vực nông nghiệp cho tỉnh 
Champasak và các tỉnh 
Nam Lào. Thời gian tới, hai 
bên tiếp tục phối hợp triển 
khai có hiệu quả các nội 
dung Bản ghi nhớ hợp tác 
đã ký kết và tiến hành tổng 
kết, đánh giá kết quả hợp 
tác giai đoạn 2021-2025 và 
ký kết hợp tác giai đoạn 
2026-2030. 

các tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
Trung ương 
quyết định cho 
phép sử dụng 
kinh phí thuộc 
ngân sách địa 
phương hỗ trợ 
các địa phương 
của Lào. 



STT 
Cấp ký 

kết 

Đối tác 
nước 
ngoài 

Nước 
đối 
tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp 
tác thiết 
lập quan 

hệ 

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu 
lực của 
văn bản 
hợp tác 

Các lĩnh vực và nội dung 
hợp tác chính 

 
 

Kế hoạch triển khai văn 
bản hợp tác Đề xuất Ghi chú 

3 UBND 
tỉnh 

Chính 
quyền tỉnh 

Salavan 

Lào 30/3/2023 31/12/2025 Tổ chức trao đổi đoàn cấp 
cao và hợp tác trên lĩnh 
vực:  giáo dục và đào tạo 
(cấp học bổng cho sinh 
viên tỉnh Salavan); y tế 
(trao đổi chuyên môn, cử 
chuyên gia sang hỗ trợ tỉnh 
Salavan); lĩnh vực hợp tác 
đầu tư (trao đổi thông tin 
về hợp tác đầu tư để các 
doanh nghiệp tỉnh Bình 
Định sang khảo sát, hợp 
tác, đầu tư tại tỉnh 
Salavan); công thương 
(trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp hai bên gặp 
gỡ, hợp tác, giao thương, 
cùng vận hành website 
thương mại điện tử); nông 
nghiệp (trao đổi, chia sẻ 
kinh nghiệm trong các lĩnh 
vực thủy sản, chăn nuôi, 
thú y); khoa học và công 
nghệ theo nhu cầu và khả 
năng của mỗi bên; giao lưu 
văn hóa, thể thao; phối hợp 
khảo sát, xây dựng sản 

Bên cạnh hoạt động trao 
đổi đoàn cấp cao của lãnh 
đạo hai tỉnh, các sở, ngành 
hai bên cũng thường xuyên 
gặp gỡ, chia sẻ kinh 
nghiệm về công tác chuyên 
môn. Tỉnh Bình Định đã và 
đang triển khai các thủ tục 
hỗ trợ kinh phí cho tỉnh 
Salavan xây dựng công 
trình hữu nghị (Công trình 
Dãy phòng học 3 tầng của 
Trung tâm bảo vệ sức khoẻ 
cấp cơ sở của tỉnh Salavan) 
với kinh phí 15 tỷ đồng 
theo Bản ghi nhớ hợp tác 
giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh 
Bình Định đã tiếp nhận 
sinh viên tỉnh Salavan và 
các tỉnh Nam Lào sang học 
thạc sỹ, đại học, cao đẳng, 
liên thông cao đẳng nghề 
tại các trường đại học, cao 
đẳng trên địa bàn tỉnh từ 
năm học 2021-2022 đến 
năm học 2025 - 2026; tổ 
chức các hoạt động kết nối, 
giao thương hàng hoá với 

Bên cạnh việc 
các cơ quan, 
đơn vị của tỉnh 
Bình Định bám 
sát kế hoạch đã 
được ban hành 
để triển khai 
thực hiện các 
nội dung thuộc 
chương trình 
hợp tác, kính 
đề nghị Bộ 
Ngoại giao và 
các cơ quan 
liên quan ở 
Trung ương 
quan tâm, kịp 
thời hỗ trợ tỉnh 
Bình Định 
trong suốt quá 
trình triển khai 
các nội dung 
hợp tác, nhất là 
quan tâm sớm 
ban hành quy 
định thí điểm 
cho phép Hội 
đồng nhân dân 

 



STT 
Cấp ký 

kết 

Đối tác 
nước 
ngoài 

Nước 
đối 
tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp 
tác thiết 
lập quan 

hệ 

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu 
lực của 
văn bản 
hợp tác 

Các lĩnh vực và nội dung 
hợp tác chính 

 
 

Kế hoạch triển khai văn 
bản hợp tác Đề xuất Ghi chú 

phẩm du lịch, liên kết phát 
triển du lịch; thông tin và 
truyền thông (tập huấn, 
trao đổi kinh nghiệm, phối 
hợp xây dựng trang thông 
tin điện tử, xây dựng 
phóng sự); hợp tác trong 
công tác đối ngoại; hỗ trợ 
01 công trình hữu nghị cho 
tỉnh Salavan. 

tỉnh Salavan và các tỉnh 
Nam Lào; tiếp nhận 01 cán 
bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh 
Salavan sang học tập kinh 
nghiệm tại Sở Ngoại vụ 
Bình Định; tập huấn kỹ 
năng làm báo đa phương 
tiện; tập huấn chuyên môn, 
hướng dẫn xây dựng mô 
hình lĩnh vực nông nghiệp 
cho các bộ tỉnh Salavan và 
các tỉnh Nam Lào. Thời 
gian tới, hai bên tiếp tục 
phối hợp triển khai có hiệu 
quả các nội dung Bản ghi 
nhớ hợp tác đã ký kết và 
tiến hành tổng kết, đánh giá 
kết quả hợp tác giai đoạn 
2021-2025 và ký kết hợp 
tác giai đoạn 2026-2030. 

các tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
Trung ương 
quyết định cho 
phép sử dụng 
kinh phí thuộc 
ngân sách địa 
phương hỗ trợ 
các địa phương 
của Lào. 

4 UBND 
tỉnh 

Chính 
quyền tỉnh 

Sekong 

Lào 30/3/2023 31/12/2025 Tổ chức trao đổi đoàn cấp 
cao và hợp tác trên lĩnh 
vực:  giáo dục và đào tạo 
(cấp học bổng cho sinh 
viên tỉnh Sekong); y tế 
(trao đổi chuyên môn, cử 
chuyên gia sang hỗ trợ tỉnh 
Sekong); lĩnh vực hợp tác 

Bên cạnh hoạt động trao 
đổi đoàn cấp cao của lãnh 
đạo hai tỉnh, các sở, ngành 
hai bên cũng thường xuyên 
gặp gỡ, chia sẻ kinh 
nghiệm về công tác chuyên 
môn. Tỉnh Bình Định đã và 
đang triển khai các thủ tục 

Bên cạnh việc 
các cơ quan, 
đơn vị của tỉnh 
Bình Định bám 
sát kế hoạch đã 
được ban hành 
để triển khai 
thực hiện các 

 



STT 
Cấp ký 

kết 

Đối tác 
nước 
ngoài 

Nước 
đối 
tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp 
tác thiết 
lập quan 

hệ 

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu 
lực của 
văn bản 
hợp tác 

Các lĩnh vực và nội dung 
hợp tác chính 

 
 

Kế hoạch triển khai văn 
bản hợp tác Đề xuất Ghi chú 

đầu tư (trao đổi thông tin 
về hợp tác đầu tư để các 
doanh nghiệp tỉnh Bình 
Định sang khảo sát, hợp 
tác, đầu tư tại tỉnh 
Sekong); công thương 
(trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp hai bên gặp 
gỡ, hợp tác, giao thương, 
cùng vận hành website 
thương mại điện tử); nông 
nghiệp (trao đổi, chia sẻ 
kinh nghiệm trong các lĩnh 
vực thủy sản, chăn nuôi, 
thú y); khoa học và công 
nghệ theo nhu cầu và khả 
năng của mỗi bên; giao lưu 
văn hóa, thể thao; phối hợp 
khảo sát, xây dựng sản 
phẩm du lịch, liên kết phát 
triển du lịch; thông tin và 
truyền thông (tập huấn, 
trao đổi kinh nghiệm, phối 
hợp xây dựng trang thông 
tin điện tử, xây dựng 
phóng sự); hợp tác trong 
công tác đối ngoại kể cả 

hỗ trợ kinh phí cho tỉnh 
Sekong xây dựng công 
trình hữu nghị (Trụ sở làm 
việc Sở Ngoại vụ tỉnh 
Sekong) với kinh phí 15 tỷ 
đồng theo Bản ghi nhớ hợp 
tác giai đoạn 2021 - 2025. 
Tỉnh Bình Định đã tiếp 
nhận sinh viên tỉnh Sekong 
và các tỉnh Nam Lào sang 
học thạc sỹ, đại học, cao 
đẳng, liên thông cao đẳng 
nghề tại các trường đại học, 
cao đẳng trên địa bàn tỉnh 
từ năm học 2021-2022 đến 
năm học 2025-2026; tổ 
chức các hoạt động kết nối, 
giao thương hàng hoá với 
tỉnh Sekong và các tỉnh 
Nam Lào; tiếp nhận 02 cán 
bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh 
Sekong sang học tập kinh 
nghiệm tại Sở Ngoại vụ 
Bình Định; tập huấn kỹ 
năng làm báo đa phương 
tiện; hướng dẫn, tập huấn 
chuyên môn kỹ thuật về y 
tế; tập huấn chuyên môn, 

nội dung thuộc 
chương trình 
hợp tác, kính 
đề nghị Bộ 
Ngoại giao và 
các cơ quan 
liên quan ở 
Trung ương 
quan tâm, kịp 
thời hỗ trợ tỉnh 
Bình Định 
trong suốt quá 
trình triển khai 
các nội dung 
hợp tác, nhất là 
quan tâm sớm 
ban hành quy 
định thí điểm 
cho phép Hội 
đồng nhân dân 
các tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
Trung ương 
quyết định cho 
phép sử dung 
kinh phí thuộc 
ngân sách địa 
phương hỗ trợ 



STT 
Cấp ký 

kết 

Đối tác 
nước 
ngoài 

Nước 
đối 
tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp 
tác thiết 
lập quan 

hệ 

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu 
lực của 
văn bản 
hợp tác 

Các lĩnh vực và nội dung 
hợp tác chính 

 
 

Kế hoạch triển khai văn 
bản hợp tác Đề xuất Ghi chú 

tiếp nhận cán bộ tỉnh 
Sekong để chia sẻ, tập 
huấn chuyên môn; hỗ trợ 
01 công trình hữu nghị cho 
tỉnh Sekong. 

hướng dẫn xây dựng mô 
hình lĩnh vực nông nghiệp 
cho các bộ tỉnh Sekong và 
các tỉnh Nam Lào. Thời 
gian tới, hai bên tiếp tục 
phối hợp triển khai có hiệu 
quả các nội dung Bản ghi 
nhớ hợp tác đã ký kết và 
tiến hành tổng kết, đánh giá 
kết quả hợp tác giai đoạn 
2021-2025 và ký kết hợp 
tác giai đoạn 2026-2030. 

các địa phương 
của Lào. 

5 UBND 
tỉnh 

Chính 
quyền 

thành phố 
Izumisano 
thuộc tỉnh 

Osaka 

Nhật 
Bản 

21/10/2019 Vô thời 
hạn 

Hai bên giao lưu hợp tác 
toàn diện trên các lĩnh vực 
hành chính, văn hóa, du 
lịch, đào tạo, kinh tế và các 
lĩnh vực khác trên nguyên 
tắc bình đẳng, tôn trọng 
lẫn nhau và phù hợp với 
luật pháp của hai nước. 

Sau ký kết thiết lập quan hệ 
hữu nghị và hợp tác vào 
ngày 21/10/2019, hai bên 
thường xuyên trao đổi 
đoàn, tiếp nhận nhân viên 
phái cử thành phố 
Izumisano đến làm việc tại 
tỉnh Bình Định; đón tiếp 
đoàn học sinh thành phố 
Izumisano đến tham quan, 
học tập, giao lưu hữu nghị 
tại TP. Quy Nhơn; đoàn các 
vận động viên thể thao 
tham dự Liên hoan Quốc tế 
Võ cổ truyền Việt Nam lần 
thứ VIII - Bình Định 2023; 

Bên cạnh việc 
hai bên tiếp tục 
nỗ lực phối hợp 
triển khai thực 
hiện tốt các nội 
dung thuộc 
chương trình 
hợp tác, tỉnh 
Bình Định kính 
đề nghị Bộ 
Ngoại giao, các 
cơ quan liên 
quan ở Trung 
ương và  các cơ 
quan đại diện 
Việt Nam tại 

 



STT 
Cấp ký 

kết 

Đối tác 
nước 
ngoài 

Nước 
đối 
tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp 
tác thiết 
lập quan 

hệ 

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu 
lực của 
văn bản 
hợp tác 

Các lĩnh vực và nội dung 
hợp tác chính 

 
 

Kế hoạch triển khai văn 
bản hợp tác Đề xuất Ghi chú 

đoàn nữ vận động viên 
bóng chuyền thành phố 
Izumisano sang thăm và thi 
đấu hữu nghị với đội bóng 
chuyền nữ Bình Định; đoàn 
nghệ thuật thành phố 
Izumisano biểu diễn trong 
dịp Tết Nguyên đán năm 
2024 tại thành phố Quy 
Nhơn; đoàn học sinh và 
giáo viên sang thăm, giao 
lưu hữu nghị tại tỉnh Bình 
Định; hằng năm, tỉnh Bình 
Định tổ chức đoàn công tác 
do Lãnh đạo tỉnh làm 
trưởng đoàn sang thăm và 
làm việc với Lãnh đạo 
thành phố Izumisano, kết 
hợp xúc tiến đầu tư tại Nhật 
Bản. Trong thời gian tới, 
hai địa phương tiếp tục đẩy 
mạnh các hoạt động giao 
lưu, hợp tác nhằm đưa mối 
quan hệ hữu nghị giữa hai 
địa phương ngày càng phát 
triển toàn diện và ngày 
càng đi vào chiều sâu, 
mang lại nhiều kết quả thiết 

Nhật Bản tiếp 
tục quan tâm, 
hỗ trợ tỉnh 
Bình Định 
trong việc thúc 
đẩy phát triển 
mối quan hệ 
hữu nghị và 
hợp tác giữa 
tỉnh Bình Định 
và thành phố 
Izumisano trở 
thành mô hình 
mẫu cho việc 
mở rộng quan 
hệ hợp tác giữa 
tỉnh Bình Định 
với các địa 
phương khác 
của Nhật Bản. 



STT 
Cấp ký 

kết 

Đối tác 
nước 
ngoài 

Nước 
đối 
tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp 
tác thiết 
lập quan 

hệ 

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu 
lực của 
văn bản 
hợp tác 

Các lĩnh vực và nội dung 
hợp tác chính 

 
 

Kế hoạch triển khai văn 
bản hợp tác Đề xuất Ghi chú 

thực, đóng gióp thiết thực 
vào quan hệ Đối tác chiến 
lược toàn diện Việt Nam - 
Nhật Bản. 

6 UBND 
thành 
phố 
Quy 

Nhơn 

Chính 
quyền quận 

Yongsan 
thuộc 

thành phố 
Seoul 

Hàn 
Quốc 

10/11/1996 Vô thời 
hạn 

Hai bên giao lưu hợp tác 
toàn diện trên các lĩnh vực 
giao lưu văn hóa, y tế, giáo 
dục, kinh tế, xã hội, du 
lịch,… 

Kể từ sau khi hai địa 
phương ký kết thiết lập 
quan hệ hữu nghị vào năm 
1996 đến nay, hằng năm 
lãnh đạo hai bên tiến hành 
tổ chức trao đổi đoàn đại 
biểu cấp cao, đồng thời 
phối hợp triển khai thực 
hiện nhiều nội dung, 
chương trình hợp tác và đạt 
nhiều kết quả thiết thực nổi 
bật như: Quận Yongsan hỗ 
trợ TP Quy Nhơn kinh phí 
mua sắm trang thiết bị y tế, 
tặng TP Quy Nhơn một số 
trang thiết bị y tế; nhiều 
suất học bổng và các đồ 
dùng học tập  cho học sinh 
các trường học trên địa bàn 
TP. Quy Nhơn, tài trợ học 
bổng cho các học sinh của 
TP. Quy Nhơn học đại học 
và cán bộ của TP Quy 
Nhơn học thạc sỹ tại Hàn 

Bên cạnh việc 
hai bên tiếp tục 
phối hợp triển 
khai thực hiện 
tốt các nội 
dung thuộc 
chương trình 
hợp tác và phát 
huy vai trò của 
Trung tâm đào 
tạo tiếng Hàn 
của quận 
Yongsan tại 
thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh 
Bình Định kính 
đề nghị Bộ 
Ngoại giao, các 
cơ quan liên 
quan ở Trung 
ương và  các cơ 
quan đại diện 
Việt Nam tại 
Hàn Quốc tiếp 

Ký gia hạn 
vào ngày 

18/10/2024 



STT 
Cấp ký 

kết 

Đối tác 
nước 
ngoài 

Nước 
đối 
tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp 
tác thiết 
lập quan 

hệ 

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu 
lực của 
văn bản 
hợp tác 

Các lĩnh vực và nội dung 
hợp tác chính 

 
 

Kế hoạch triển khai văn 
bản hợp tác Đề xuất Ghi chú 

Quốc; tài trợ TP Quy Nhơn 
kinh phí xây dựng nhà mẫu 
giáo; hai bên phối hợp tổ 
chức nhiều lớp đào tạo 
tiếng Hàn với hàng ngàn 
lượt học viên là cán bộ, 
công chức, học sinh, sinh 
viên tại TP. Quy Nhơn; đầu 
tư sửa chữa, nâng cấp 
Trung tâm đào tạo tiếng 
Hàn của quận Yongsan tại 
TP Quy Nhơn; trao tặng xe 
buýt cho TP. Quy Nhơn, 
xây dựng Nhà văn hoá sinh 
hoạt cộng đồng, hỗ trợ kinh 
phí xây dựng nhà tình 
thương tại xã Phước Mỹ 
thuộc TP Quy Nhơn; kết  
nối, giới thiệu các doanh 
nghiệp Hàn Quốc sang 
khảo sát, đầu tư tại thành 
phố Quy Nhơn nói riêng và 
tỉnh Bình Định nói 
chung,… 

tục quan tâm, 
hỗ trợ tỉnh 
Bình Định nói 
chung và thành 
phố Quy Nhơn 
nói riêng trong 
việc thúc đẩy 
phát triển mối 
quan hệ hữu 
nghị và hợp tác 
giữa thành phố 
Quy Nhơn và 
quận Yongsan 
cũng như các 
đối tác Hàn 
Quốc có liên 
quan khác, 
đồng thời quan 
tâm có biện 
pháp hỗ trợ để 
tỉnh Bình Định 
sớm thiết lập 
mối quan hệ 
hữu nghị với 
địa phương phù 
hợp của Hàn 
Quốc, nhất là 
với thành phố 



STT 
Cấp ký 

kết 

Đối tác 
nước 
ngoài 

Nước 
đối 
tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp 
tác thiết 
lập quan 

hệ 

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu 
lực của 
văn bản 
hợp tác 

Các lĩnh vực và nội dung 
hợp tác chính 

 
 

Kế hoạch triển khai văn 
bản hợp tác Đề xuất Ghi chú 

Incheon - địa 
phương mà 
tỉnh Bình Định 
đã và đang xúc 
tiến thiết lập 
mối quan hệ 
hữu nghị và 
hợp tác nhưng 
phía thành phố 
Incheon còn 
đang xem xét. 

7 UBND 
huyện 
Vĩnh 

Thạnh 

Chính 
quyền thị 

trấn 
Yoshino 

thuộc tỉnh 
Nara 

Nhật 
Bản 

07/7/2023 Vô thời 
hạn 

Hai bên tổ chức các hoạt 
động giao lưu nhằm tăng 
cường hiểu biết lẫn nhau 
và các nội dung hợp tác 
với vai trò là địa phương 
hữu nghị; trao đổi cán bộ, 
chuyên gia để trồng và 
chăm sóc cây hoa anh đào 
Nhật Bản tại huyện Vĩnh 
Thạnh.  

Biên bản ghi nhớ thiết lập 
mối quan hệ hợp tác hữu 
nghị giữa UBND huyện 
Vĩnh Thạnh và Chính 
quyền thị trấn Yoshino, 
tỉnh Nara được ký vào ngày 
07/7/2023 tại Hội nghị xúc 
tiến đầu tư các doanh 
nghiệp Nhật Bản tổ chức 
tại tỉnh Bình Định. Trước 
khi ký kết Bản ghi nhớ hợp 
tác, Chủ tịch UBND huyện 
Vĩnh Thạnh cùng Đoàn 
công tác của tỉnh Bình 
Định do Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn làm 
Trưởng đoàn đã đến thăm 

Bên cạnh việc 
hai bên thúc 
đẩy, phối hợp 
triển khai thực 
hiện tốt các nội 
dung thuộc 
chương trình 
hợp tác, tỉnh 
Bình Định kính 
đề nghị Bộ 
Ngoại giao, các 
cơ quan liên 
quan ở Trung 
ương và  các cơ 
quan đại diện 
Việt Nam tại 
Nhật Bản tiếp 

 



STT 
Cấp ký 

kết 

Đối tác 
nước 
ngoài 

Nước 
đối 
tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp 
tác thiết 
lập quan 

hệ 

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu 
lực của 
văn bản 
hợp tác 

Các lĩnh vực và nội dung 
hợp tác chính 

 
 

Kế hoạch triển khai văn 
bản hợp tác Đề xuất Ghi chú 

và làm việc với Lãnh đạo 
thị trấn Yoshino; sau khi ký 
kết Bản ghi nhớ hợp tác, 
ngày 08/7/2023, Phó Thị 
trấn Yoshino đã đến thăm 
và làm việc với Lãnh đạo 
huyện Vĩnh Thạnh và thăm 
dự án trồng cây hoa Anh 
đào Nhật Bản (do thị trấn 
Yoshino trao tặng) tại xã 
Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh 
Thạnh. Hiên nay, hai bên 
đang phối hợp triển khai dự 
án trồng cây hoa Anh đào 
Nhật Bản tại xã Vĩnh Sơn, 
huyện Vĩnh Thạnh. 

tục quan tâm, 
hỗ trợ tỉnh 
Bình Định nói 
chung và 
huyện Vĩnh 
Thạnh nói 
riêng trong 
việc thúc đẩy 
phát triển bền 
vững mối quan 
hệ hữu nghị và 
hợp tác giữa 
hai địa phương 
này để khai 
thác và phuy 
tốt nhất tiềm 
năng của mỗi 
bên, đồng thời 
làm cơ sở thuận 
lợi cho việc mở 
rộng hợp tác 
với các đối tác 
Nhật Bản tiềm 
năng khác. 

8 UBND 
thành 
phố 

Chính 
quyền 

thành phố 
Ashikaga, 

Nhật 
Bản 

11/11/2024 Vô thời 
hạn 

Hai bên thiết lập quan hệ 
hợp tác hữu nghị trên lĩnh 
vực du lịch và giao lưu văn 
hóa.  

Thoả thuận hợp tác này vừa 
được ký kết vào ngày 
11/11/2024 trong chuyến 
công tác của đoàn đại biểu 

Hai bên cần 
phối hợp, xúc 
tiến triển khai 
thực hiện tốt 

 



STT 
Cấp ký 

kết 

Đối tác 
nước 
ngoài 

Nước 
đối 
tác 

Thời điểm 
ký kết văn 
bản hợp 
tác thiết 
lập quan 

hệ 

Dự kiến 
thời điểm 
hết hiệu 
lực của 
văn bản 
hợp tác 

Các lĩnh vực và nội dung 
hợp tác chính 

 
 

Kế hoạch triển khai văn 
bản hợp tác Đề xuất Ghi chú 

Quy 
Nhơn 

tỉnh 
Tochigi 

cấp cao thành phố Quy 
Nhơn sang thăm và làm 
việc tại TP. Ashikaga, hiện 
nay hai bên đang phối hợp 
trao đổi thông tin nhằm cụ 
thể hoá các nội dung đã ký 
kết và triển khai thực hiện 
trong thời gian tới. 

các nội dung 
hợp tác đã ký 
kết. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu 5 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

THỐNG KÊ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ ĐÃ TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM 2024 
VÀ DỰ KIẾN TỔ CHỨC HOẶC CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM 2025 

 

STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

 HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM 2024 

1 

Hội nghị Vật lý 
Quốc tế "Vật lý 
ngoài Mô hình 
Tiêu chuẩn ở 

Vật lý hạt và Vũ 
trụ học: 50 năm 

sau” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

01  52  

Vật lý 
ngoài Mô 
hình Tiêu 
chuẩn ở 

Vật lý hạt 
và Vũ trụ 
học: 50 
năm sau 

05-
11/01/2024 

Trung 
tâm 
ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
kinh phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần tài 
trợ từ 
ngân 

sách nhà 
nước 

x 

2 

Hội thảo quốc tế 
với chủ đề 

“Chia sẻ kinh 
nghiệm định 

Hiệp 
hội Gỗ 
và Lâm 

sản 

 Chủ 
tịch 

30     

Chia sẻ 
kinh 

nghiệm 
định lượng 

09/01/2024  
Ngân 

sách nhà 
nước 

x 

Số: 231/BC-UBND
Thời gian ký: 11/12/2024 22:05:05 +07:00



STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

lượng khí nhà 
kính cho hội 

viên của Hiệp 
hội Gỗ và lâm 

sản Bình Định” 

Bình 
Định 

UBND 
tỉnh 

khí nhà 
kính cho 
hội viên 
của Hiệp 
hội Gỗ và 
lâm sản 

Bình Định 

3 

Hội nghị quốc tế 
với chủ đề “Các 
nền tảng giao 
dịch số tại Châu 
Á lần thứ năm”  

Trung 
tâm 

ICISE  

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

04  27  

Các nền 
tảng giao 
dịch số tại 
Châu Á lần 

thứ năm 

21-
23/02/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
kinh phí 
từ Đại 

học 
Queensla

nd Úc 

x 

4 

“Hội nghị quốc 
tế lần thứ 4 về ô 
nhiễm, phục hồi 
và quản lý môi 
trường” 

Trung 
tâm 

ICISE 

 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

57  43  

Hội nghị 
quốc tế lần 
thứ 4 về ô 

nhiễm, 
phục hồi 

và quản lý 
môi trường 

03-
07/3/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
kinh phí 
của các 

nhà 
khoa 
học, 

SETAC 
và một 
phần tài 
trợ từ 

NSNN 

x 



STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

5 

Lớp học quốc tế 
“Trại huấn 
luyện phần cứng 
để ứng dụng 
trong lĩnh vực 
phát hiện nhanh 
ánh sáng yếu lần 
thứ 3”  

 

 

 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

17  05  

Lớp học 
quốc tế 

“Trại huấn 
luyện phần 

cứng để 
ứng dụng 
trong lĩnh 
vực phát 

hiện nhanh 
ánh sáng 

yếu lần thứ 
3” 

03-
09/3/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Từ 
nguồn 
NSNN 

x 

6 

Hội thảo quốc tế 
về “Thành tựu 
trong công nghệ 
sinh học thực 
vật: từ chỉnh sửa 
gen cây trồng 
đến phát triển 
nông nghiệp bền 
vững” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

58  17  

Thành tựu 
trong công 
nghệ sinh 
học thực 
vật: từ 

chỉnh sửa 
gen cây 

trồng đến 
phát triển 

nông 
nghiệp bền 

vững 

11-
12/4/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
kinh phí 
của các 

nhà 
khoa 
học, 
Viện 

nghiên 
cứu 
Cold 

Spring 

Harbor 
(Mỹ) và 

x 



STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

một 
phần tài 
trợ từ 

NSNN 

7 

Hội thảo quốc tế 
lần thứ nhất về 
cây dược liệu và 
hợp chất thiên 
nhiên  

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

94  20  

Hội thảo 
quốc tế lần 
thứ nhất về 
cây dược 

liệu và hợp 
chất thiên 

nhiên 

15-
17/4/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
kinh phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần tài 
trợ từ 
ngân 

sách nhà 
nước 

x 

8 

Hội nghị quốc tế 
với chủ đề 
“Thời gian Thực 
IEEE lần thứ 
24”  

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

12  149  
Thời gian 

Thực IEEE 
lần thứ 24 

20-
26/4/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
kinh phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 

x 



STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

một 
phần tài 
trợ từ 
ngân 

sách nhà 
nước 

9 

Hội thảo quốc tế 
về “Vật liệu 
mềm, Chất lưu 
và Bề mặt 
chuyển tiếp” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

03  73  

Vật liệu 
mềm, Chất 
lưu và Bề 

mặt chuyển 
tiếp 

10-
14/6/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
kinh phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần tài 
trợ từ 
ngân 

sách nhà 
nước 

x 

10 

Hội thảo quốc tế 
về “Trường hè, 
Hội thảo và hội 
nghị chuyên đề 
MIDSEA” 

Trung 
tâm 

ICISE 

Đại học 
De La 
Salle, 

Manila, 
Philippine
s; Đại học 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

11  58 

15 quốc 
gia. như 

Philipines
, Thái 
Lan, 

Singapore

Trường hè, 
Hội thảo 

và hội nghị 
chuyên đề 
MIDSEA 

19-
29/6/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

NSNN 
và Đơn 

Vị 
Nghiên 

Cứu 
Lâm 

x 



STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

Mahasarak
ham, Thái 
Lan; Đơn 
vị nghiên 
cứu y học 
nhiệt đới 

Mahidol – 
Oxford, 

Thái Lan; 
Đại học 
Quốc gia 

Singapore, 
Singapore; 

Đơn vị 
nghiên 

cứu lâm 
sàng Đại 

học 
Oxford, 

Việt Nam; 
Đại học 

Philippine
s 

, Ấn Độ, 
Indonesia
, Trung 
Quốc, 
Anh và 
một số 

quốc gia 
khác như 
Srilanka, 

Hàn 
Quốc, 

Senegal, 
Campuch

ia, 
Brunei.... 

Sàng 
Oxford 
tại Việt 

Nam 
(OCRU 

Việt 
Nam) 

11 

Hội nghị thúc 
đẩy đầu tư, phát 
triển thương 
mại, du lịch với 

UBND 
tỉnh 

Tổng Lãnh 
sự Ấn Độ 
tại TP. Hồ 
Chí Minh 

 

Chủ 
tịch 

119 4 33 Ấn Độ 

Thúc đẩy 
đầu tư, 

phát triển 
thương 

25-
26/6/2024 

Trung 
tâm Hội 

nghị 
tỉnh 

 

x 



STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

các đối tác Ấn 
Độ  

UBND 
tỉnh 

mại, du 
lịch với các 
đối tác Ấn 

Độ 

Ngân 
sách 
tỉnh 

12 

Hội nghị khoa 
học quốc tế 
“PASCOS - Hạt, 
dây và Vũ trụ 
học” lần thứ 29 

Trung 
tâm 

ICISE 

Ban tổ 
chức Quốc 
tế của Hội 

nghị 
PASCOS 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

11  96 

từ 27 
quốc gia 
và vùng 
lãnh thổ  

PASCOS - 
Hạt, dây và 
Vũ trụ học 
lần thứ 29 

07-
13/7/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
kinh phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần tài 
trợ từ 
ngân 

sách nhà 
nước 

x 

13 

Lớp học quốc tế 
về “Trường học 
Việt Nam về 
Neutrinos lần 
thứ 8” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

15  17  

Trường 
học Việt 
Nam về 

Neutrinos 
lần thứ 8 

15 - 
26/7/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Ngân 
sách nhà 

nước 
x 



STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

14 

Lớp học quốc tế 
về “Trường học 
Vật lý Việt Nam 
lần thứ 30” 

Trung 
tâm 

ICISE 

Viện 
Nghiên 

Cứu Tiên 
Tiến 

Phenikaa 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

14  19  

Trường 
học Vật lý 
Việt Nam 
lần thứ 30 

15 - 
26/7/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Ngân 
sách nhà 

nước 
x 

15 

Lớp học quốc tế 
về “Trường học 
Việt Nam về 
Vật lý Thiên 
văn” 

Trung 
tâm 

ICISE 

 Trung 
tâm Vũ trụ 
Việt Nam 
thuộc Viện 
Hàn lâm 
Khoa học 
và Công 

nghệ Việt 
Nam  

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

20  8  

Trường 
học Việt 
Nam về 
Vật lý 

Thiên văn 

17 - 
21/7/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Ngân 
sách nhà 

nước 
x 

16 

Lớp học quốc tế 
về “Trường hè 
SAGI 2024 về 
các Kỹ thuật 
Thiên văn” 

Trung 
tâm 

ICISE 

 Viện 
Nghiên 

cứu Khoa 
học và 

Giáo dục 
liên 

ngành; 
Trung tâm 
Khám phá 
Khoa học 

và Đổi 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

28  8 

Mỹ, 
Canada, 

Nhật Bản, 
Pháp 

Trường hè 
SAGI 2024 
về các Kỹ 

thuật Thiên 
văn 

21/7-
03/08/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Ngân 
sách nhà 
nước và 

Quỹ 
Simons 
tại Mỹ 

x 



STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

mới sáng 
tạo 

17 
Hội thảo “Truy 
tìm hạt Axion” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

0  52 

Pháp, 
Nhật, 
Hàn 

Quốc, 
Mỹ, 

Trung 
Quốc, 

Tây Ban 
Nha, Ba 

Lan,  
Nga, Anh 
cùng một 
số quốc 
gia và 

vùng lãnh 
thổ khác 
như Áo, 

Chile, Ấn 
Độ, 

Israel, Ý, 
Thụy 
Điển, 

Thụy Sĩ, 
Đài Loan. 

Truy tìm 
hạt Axion 

04-
10/8/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
kinh phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần tài 
trợ từ 
ngân 

sách nhà 
nước 

x 



STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

18 

Hội thảo quốc tế 
về “Vi sinh vật 
và một sức khỏe 
lần thứ 2” 

Trung 
tâm 

ICISE 

Trung tâm 
Khoa học 
và Công 

nghệ Sinh 
học (trực 

thuộc 
Trường 
Đại học 

Khoa học 
tự nhiên, 
Đại học 
Quốc gia 

Tp. 
HCM); 
Đơn vị 
nghiên 

cứu lâm 
sàng Đại 

học 
Oxford 

(OUCRU) 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

61  54 

Ấn Độ, 
Nigeria, 

Pháp, 
Nhật, 

Thái Lan, 
Mỹ, 

Pakistan, 
Indonesia

, 
Malaysia, 
Kazakhst

an, 
Croatia 

và một số 
quốc gia 
và vùng 
lãnh thổ 
khác như 
Brazil, 

Đức, Ba 
Lan, 

Singapore 
và Đài 
Loan.  

Vi sinh vật 
và một sức 
khỏe lần 

thứ 2 

11-
14/8/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
kinh phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần tài 
trợ từ 
ngân 

sách nhà 
nước 

x 



STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

19 

Hội thảo “Tin 
học vật liệu: 
Tăng tốc nghiên 
cứu và thiết kế 
vật liệu mới với 
trí tuệ nhân tạo” 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

36  16 

Nhật, Ấn 
Độ, Áo, 

Úc, 
Trung 
Quốc, 
Pháp, 
Mỹ. 

Tin học vật 
liệu: Tăng 
tốc nghiên 

cứu và 
thiết kế vật 

liệu mới 
với trí tuệ 
nhân tạo 

23-
25/8/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
kinh phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần tài 
trợ từ 
ngân 

sách nhà 
nước 

x 

20 

lớp học quốc tế 
với chủ đề 
“Trường học 
Việt Nam về 
Quan sát Trái 
Đất lần thứ 4”  
 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

33  10 
Pháp, 

Philipin 

 Trường 
học Việt 
Nam về 
Quan sát 
Trái Đất 
lần thứ 4 

09 - 
13/9/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Ngân 
sách nhà 
nước và 
Trung 
tâm  

CNES 
(Pháp) 

x 

21 

Hội thảo “Hội 
nghị ngành 
đường quốc tế 
IAPSIT lần thứ 

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

44   127 

Ấn Độ, 
Trung 
Quốc, 

Thái Lan, 

Hội nghị 
ngành 
đường 
quốc tế 

IAPSIT lần 

16-
19/9/2024 

  

Trung 
tâm 

ICISE 

NSNN 
và Hiệp 

hội 
Quốc tế 

về 

x 



STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

8 và Sugarcon 
2024” 

Fiji, Mỹ, 
Philippin 

thứ 8 và 
Sugarcon 

2024   

ngành 
Đường 

và Công 
nghệ 
Mía 

Đường 
(IAPSIT

) 

22 

Hội thảo quốc tế 
lần thứ hai về 
khoa học sự 
sống nano: 
Công nghệ 
Nano Sinh học, 
Cảm biến Sinh 
học, Tính toán” 
(NanoBioCoM 
2024) 

Trung 
tâm 

ICISE 

 Ban tổ 
chức quốc 

tế 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

58   24 

Ấn Độ, 
Nhật Bản, 
Thái Lan, 
Thổ Nhĩ 
Kỳ, Anh, 

Pháp 

Hội thảo 
quốc tế lần 
thứ hai về 
khoa học 
sự sống 

nano: Công 
nghệ Nano 
Sinh học, 
Cảm biến 
Sinh học, 

Tính toán” 
(NanoBioC
oM 2024) 

25-
27/9/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
kinh phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần tài 
trợ từ 
ngân 

sách nhà 
nước 

x 

23 
Hội nghị “Gặp 
gỡ Quy Nhơn 
lần thứ 7: Hội 

Trung 
tâm 

ICISE 

Ban tổ 
chức quốc 

tế 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

100   32 

Philippin, 
Ấn Độ, 

Campuch
ia, Pháp, 

Gặp gỡ 
Quy Nhơn 
lần thứ 7: 
Hội nghị 

02 - 
04/10/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
kinh phí 

x 



STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

nghị quốc tế 
Sinh học” 

Nhật Bản, 
Đài Loan, 

Anh, 
Myanmar

, Đức 

quốc tế 
Sinh học 

của các 
nhà 
khoa 

học và 
một 

phần tài 
trợ từ 
ngân 

sách nhà 
nước 

24 

Hội nghị Gặp gỡ 
các doanh 
nghiệp Thái Lan 
tại tỉnh Bình 
Định  

UBND 
tỉnh 

Tổng Lãnh 
sự Thái 
Lan tại 
TP. Hồ 

Chí Minh 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

131 38  Thái Lan 

Gặp gỡ các 
doanh 
nghiệp 

Thái Lan 
tại tỉnh 

Bình Định 

22/11/2024 

Trung 
tâm Hội 

nghị 
tỉnh 

 

Ngân 
sách 
tỉnh 

 

25 

Hội nghị quốc tế 
“Khoa học về 
Trái Đất và Môi 
trường lần thứ 4 
– 2024”  

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

    

Khoa học 
về Trái Đất 

và Môi 
trường lần 

thứ 4 – 
2024  

26-
29/11/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
kinh phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần tài 

 



STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

trợ từ 
ngân 

sách nhà 
nước 

26 

Lớp học quốc tế 
“Trường Sinh 
học Việt Nam 
lần thứ 3” 
(VSOB-3)  

Trung 
tâm 

ICISE 
 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

    

Trường 
Sinh học 
Việt Nam 
lần thứ 3 

06-
08/12/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Ngân 
sách nhà 

nước  

27 
Hội thảo quốc tế 
“Y học chuyển 
đổi lần thứ 6” 

Trung 
tâm 

ICISE 

Viên Sinh 
học và 

Phân tử tế 
bào, 

A*Star, 
Singapore. 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

   

Nhật, 
Hàn 

Quốc, 
Mỹ, Ý, 

Nga 

Y học 
chuyển đổi 
lần thứ 6 

09-
11/12/2024 

Trung 
tâm 

ICISE 

Nguồn 
đóng 

góp từ 
kinh phí 
của các 

nhà 
khoa 

học và 
một 

phần tài 
trợ từ 
ngân 

sách nhà 
nước 

 

Tổng số: 27 hội nghị, hội thảo quốc tế (đã tổ chức 24 hội nghị, hội thảo với 1.939 lượt người tham dự và 03 hội nghị chưa đến ngày tổ chức). 



STT 
Tên/Chủ đề 

Hội 
nghị/Hội thảo 

Đơn vị 
tổ chức 

Đơn vị 
phối hợp 

Cấp 
cho 

phép 

Số lượng đại biểu 
Chủ đề, 
nội dung 

hội 
nghị, hội 

thảo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Địa 
điểm 

tổ 
chức 

Nguồn, 
tổng 
kinh 
phí 

Tình 
trạng 
báo 
cáo 

Người 
Việt 
Nam 

Người nước ngoài 

Ở 
trong 
nước 

Từ 
nước 
ngoài 
vào 

Đến từ 
nước/tổ 

chức 
quốc tế 

 HỘI NGHỊ, HỘI THẢO DỰ KIẾN TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM 2025 

1 

Hội thảo khoa 
học quốc tế “Bảo 
vệ, phát huy di 
sản văn hóa phi 
vật thể và Võ cổ 
truyền Bình 
Định” 

Sở Văn 
hóa và 

Thể 
thao 

 

 

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh 

    

Bảo vệ, 
phát huy di 

sản văn 
hóa phi vật 
thể và Võ 
cổ truyền 
Bình Định 

03-
05/01/2025 

Trung 
tâm Hội 

nghị 
tỉnh 

 

Ngân 
sách nhà 

nước  
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TÌNH HÌNH TRAO, NHẬN HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG VÀ CÁC DANH HIỆU KHÁC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI NĂM 2024          
VÀ DỰ KIẾN TIẾP NHẬN NĂM 2025 

 
 

STT Tên danh hiệu Tên tập thể, cá nhân Thành tích 
Nước trao danh hiệu/cơ quan nhận 

danh hiệu 
Số và ngày quyết 

định 

I TÌNH HÌNH TRAO, NHẬN CÁC DANH HIỆU CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI NĂM 2024 

1 TRAO DANH HIỆU     

1.1 
Bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Cá nhân: Ông Deng 
Yuan Dong, Chủ tịch 
HĐTV Công ty TNHH 
sinh hóa Minh Dương 
Việt Nam  

 

Đã có thành tích xuất 
sắc trong phong trào thi 
đua yêu nước từ năm 
2022 đến năm 2023 

Việt Nam/ Ông Deng Yuan Dong, Chủ 
tịch HĐTV Công ty TNHH sinh hóa 
Minh Dương Việt Nam  

 

1259/QĐ-UBND 
ngày 10/4/2024 

1.2 
Bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Tập thể: Công ty Cổ 
phần Greenfeed Việt 
Nam - Chi nhánh Bình 
Định  

Đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ công tác năm 
2023 

Việt Nam/ Công ty Cổ phần Greenfeed 
Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 

 

1259/QĐ-UBND 
ngày 10/4/2024 

1.3 
Bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Tập thể: Công ty cổ 
phần Chăn nuôi C.P 
Việt Nam - Nhà máy 
thức ăn gia súc Bình 
Định 

Đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ công tác năm 
2023 

Việt Nam/ Công ty cổ phần Chăn nuôi 
C.P Việt Nam - Nhà máy thức ăn gia 
súc Bình Định  

1259/QĐ-UBND 
ngày 10/4/2024 

 

2 NHẬN DANH HIỆU     

 Không có     

Số: 231/BC-UBND
Thời gian ký: 11/12/2024 22:05:23 +07:00



STT Tên danh hiệu Tên tập thể, cá nhân Thành tích 
Nước trao danh hiệu/cơ quan nhận 

danh hiệu 
Số và ngày quyết 

định 

II DỰ KIẾN TIẾP NHẬN NĂM 2025 

1 TRAO DANH HIỆU     

1.1 Chưa có thông tin     

2 NHẬN DANH HIỆU     

 Chưa có thông tin     

 



Mẫu số 6.2

STT
TỔ CHỨC HOẶC CÁ 

NHÂN TÀI TRỢ (VIẾT 
TẮT)

QUỐC 
TỊCH

TÊN DỰ ÁN HOẶC 
KHOẢN VIỆN TRỢ PHI 

DỰ ÁN

LĨNH 
VỰC

ĐỊA BÀN THỰC 
HIỆN DỰ ÁN

NGÂN 
SÁCH 

TOÀN DỰ 
ÁN ĐÃ 

CAM KẾT 
(USD)

GIÁ TRỊ 
GIẢI 

NGÂN 
THỰC TẾ 
NĂM 2024 

(USD)

ĐỐI TÁC TÍNH CHẤT 
ĐỐI TÁC

SỐ VĂN BẢN PHÊ 
DUYỆT THEO 

NGHỊ ĐỊNH 
80/2020/NĐ-CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1

Cơ quan Phát triển Quốc tế 
Hoa Kỳ (thông qua các Tổ 

chức HI, MCNV, IC và 
CRS)

Hoa Kỳ

Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất 
lượng sống của người 

khuyết tật tại các tỉnh bị 
phun rải nặng chất da cam” 

Y tế
Các huyện: Tây Sơn, 
Phù Mỹ, Hoài Ân và 

Tx. Hoài Nhơn
5.624.182 1.270.906

Sở Y tế, 
Sở LĐ-

TB&XH 

Cơ quan chuyên 
môn thuộc 
UBND tỉnh

Quyết định số 
3754/QĐ-BQP ngày 
26/11/2021 của Bộ 

Quốc phòng 

2
Pacific Links Foundation

(PALS) Hoa Kỳ
Chương trình "Học bổng 
Phát triển Giáo dục và Kỹ 

năng" 

Giáo dục 
- Đào tạo 

Các huyện: Phù Mỹ, 
Phù Cát, Tx. Hoài 
Nhơn, An Nhơn và 

Tp. Quy Nhơn

53.363 53.290
Hội 

Khuyến 
học tỉnh 

Tổ chức 
xã hội

Quyết định số 
3535/QĐ-UBND ngày 

25/9/2023 và QĐ số 
3442/QĐ-UBND ngày 

02/10/2024 của 
UBND tỉnh Bình Định

3
Passerelles Numériques 

(PN)
Pháp

Chương trình "Đào tạo và 
cấp học bổng PN Việt Nam 
cho các học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn tại Bình 

Định" 

Giáo dục 
- Đào tạo 

Các huyện: Phù Mỹ, 
Phù Cát, Tây Sơn và 

thị xã An Nhơn
63.475

Hội 
Khuyến 
học tỉnh 

Tổ chức 
xã hội

Quyết định số 898/QĐ-
UBND ngày 

26/4/2024 của UBND 
Tp. Đà Nẵng

4
Medisch Comite 

Nederland -Vietnam 
(MCNV) 

Hà Lan

Dự án "Tăng cường năng 
lực hỗ trợ giáo dục cho trẻ 

khuyết tật tại tỉnh Bình 
Định"

Giáo dục 
- Đào tạo Tp. Quy Nhơn 25.000 5.088

Trường 
Chuyên 
biệt Hy 

vọng Quy 
Nhơn

Đơn vị sự nghiệp 
công lập

 Quyết định số 
2589/QĐ-UBND ngày 
14/7/2023 của UBND 

tỉnh Bình Định

5
Netherlands Development 

Organization (SNV)
Hà Lan

Dự án "Khí sinh học cho 
ngành chăn nuôi phát thải 

thấp"

Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
Nông thôn

Tỉnh Bình Định 146.223 11.365

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
Nông thôn

Cơ quan chuyên 
môn thuộc 
UBND tỉnh

Quyết định số 578/QĐ-
UBND ngày 

28/02/2023 của 
UBND tỉnh Bình Định   

THỐNG KÊ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI NĂM 2024

Các dự án, phi dự án do các tổ chức PCPNN tài trợ

Số: 231/BC-UBND
Thời gian ký: 11/12/2024 22:05:14 +07:00



STT
TỔ CHỨC HOẶC CÁ 

NHÂN TÀI TRỢ (VIẾT 
TẮT)

QUỐC 
TỊCH

TÊN DỰ ÁN HOẶC 
KHOẢN VIỆN TRỢ PHI 

DỰ ÁN

LĨNH 
VỰC

ĐỊA BÀN THỰC 
HIỆN DỰ ÁN

NGÂN 
SÁCH 

TOÀN DỰ 
ÁN ĐÃ 

CAM KẾT 
(USD)

GIÁ TRỊ 
GIẢI 

NGÂN 
THỰC TẾ 
NĂM 2024 

(USD)

ĐỐI TÁC TÍNH CHẤT 
ĐỐI TÁC

SỐ VĂN BẢN PHÊ 
DUYỆT THEO 

NGHỊ ĐỊNH 
80/2020/NĐ-CP

6
Library of Vietnam Project 

(LOVP) 
Hoa Kỳ

Dự án “Xây dựng Thư viện 
tại Trường THCS Ân Nghĩa, 

huyện Hoài Ân”

Giáo dục 
- Đào tạo 

Xã Ân Nghĩa, huyện 
Hoài Ân

55.000 55.000
UBND 
huyện 

Hoài Ân

Chính quyền địa 
phương

 Quyết định số 
4436/QĐ-UBND ngày 

29/11/2023 của  
UBND tỉnh Bình Định

7
Library of Vietnam Project 

(LOVP) 
Hoa Kỳ

Dự án “Xây dựng Thư viện 
tại Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn, huyện Hoài Ân”

Giáo dục 
- Đào tạo 

Xã Ân Thạnh, huyện 
Hoài Ân

55.000 55.000
UBND 
huyện 

Hoài Ân

Chính quyền địa 
phương

 Quyết định số 
2492/QĐ-UBND ngày 
11/7/2024 của  UBND 

tỉnh Bình Định

8
Program for Appropriate 

Technology in Health 
(PATH)

Hoa Kỳ Dự án “Giám sát và phát 
hiện bệnh truyền nhiễm” Y tế Tp. Quy Nhơn 174.000 15.666

Trung tâm 
Kiểm soát 
Bệnh tật 

tỉnh 

Đơn vị sự nghiệp 
công lập

9

Centre for Tropical 
Medicine - Oxford 
University Clinical 

Research Unit
(CTM/OUCRU)

Anh

Dự án “Nghiên cứu xây 
dựng kho lưu trữ huyết 

thanh có nguồn gốc từ mẫu 
xét nghiệm thường quy tại 
các bệnh viện ở Việt Nam” 

Y tế Tp. Quy Nhơn 4.206 157

Bệnh viện 
đa khoa 

tỉnh Bình 
Định 

Đơn vị sự nghiệp 
công lập

Quyết định số 
3049/QĐ-UBND

ngày 21/8/2020 của 
UBND Tp. HCM 

10
Institute for Social and 

Environment Transition -
International (ISET)

Hoa Kỳ
Dự án “Xây dựng khả năng 
chống chịu với biến đổi khí 

hậu cho cộng đồng”

Tài 
nguyên và 

Môi 
trường

Huyện Tuy Phước và 
Tp. Quy Nhơn 197.542 37.500

Văn 
phòng 

Điều phối 
về Biến 
đổi khí 
hậu tỉnh

Đơn vị sự nghiệp 
công lập

Quyết định số 
2767/QĐ-UBND

ngày 31/7/2024 của 
UBND tỉnh Bình Định



STT
TỔ CHỨC HOẶC CÁ 

NHÂN TÀI TRỢ (VIẾT 
TẮT)

QUỐC 
TỊCH

TÊN DỰ ÁN HOẶC 
KHOẢN VIỆN TRỢ PHI 

DỰ ÁN

LĨNH 
VỰC

ĐỊA BÀN THỰC 
HIỆN DỰ ÁN

NGÂN 
SÁCH 

TOÀN DỰ 
ÁN ĐÃ 

CAM KẾT 
(USD)

GIÁ TRỊ 
GIẢI 

NGÂN 
THỰC TẾ 
NĂM 2024 

(USD)

ĐỐI TÁC TÍNH CHẤT 
ĐỐI TÁC

SỐ VĂN BẢN PHÊ 
DUYỆT THEO 

NGHỊ ĐỊNH 
80/2020/NĐ-CP

11
The Asia Foundation

(TAF)
Hoa Kỳ Dự án “Phát triển doanh 

nghiệp xanh tại Việt Nam”

Phát triển 
kinh tế - 
xã hội

Tỉnh Bình Định 175.000 44.347

Công ty 
TNHH 

Trung tâm 
Quốc tế 

Khoa học 
và Giáo 
dục liên 
ngành

Doanh nghiệp

12
Giving it back to Kids 

(GIBTK)
Hoa Kỳ Tặng xe lăn cho người 

khuyết tật nghèo

Giải quyết 
các

 vấn đề xã 
hội

Tỉnh Bình Định 35.711
Hội Chữ 
thập đỏ 

tỉnh

Tổ chức 
xã hội

 Quyết định số 
2027/QĐ-UBND ngày 

07/6/2023, QĐ số 
4329/QĐ-UBND ngày 

22/11/2023 của  
UBND tỉnh Bình Định

13
SOS-Kinderdorf 

International 
(SOS-KDI)

Áo
Hỗ trợ tiền để hoạt động và 

nuôi các em

Giải quyết 
các 

vấn đề xã 
hội

Tp. Quy Nhơn 387.672
Làng SOS 
Quy Nhơn

Cơ sở trợ giúp xã 
hội

14
Solidarity with Migrants 

(SOMI)
Hàn Quốc

Cấp học bổng cho học sinh 
Trường THCS Phước Hưng, 

huyện Tuy Phước

Giáo dục 
- Đào tạo Huyện Tuy Phước 11.250 3.750

UBND 
huyện Tuy 

Phước

Chính quyền địa 
phương

 Quyết định số 
332/QĐ-UBND ngày 

25/01/2024 của  
UBND tỉnh Bình Định

15
Solidarity with Migrants 

(SOMI)
Hàn Quốc

Cấp học bổng cho học sinh 
Trường THCS Tây Vinh, 

huyện Tây Sơn

Giáo dục 
- Đào tạo Huyện Tây Sơn 11.250 3.750

UBND 
huyện Tây 

Sơn

Chính quyền địa 
phương

 Quyết định số 
1641/QĐ-UBND ngày 
09/5/2024 của UBND 

tỉnh Bình Định

16
Solidarity with Migrants 

(SOMI)
Hàn Quốc

Hỗ trợ 02 TV TCL 55 inch 
cho Trường Tiểu học Bình 

Dương, huyện Phù Mỹ

Giáo dục 
- Đào tạo Huyện Phù Mỹ 1.200 1.200

UBND 
huyện Phù 

Mỹ

Chính quyền địa 
phương

 Quyết định số 
3687/QĐ-UBND ngày 

22/10/2024 của 
UBND tỉnh Bình Định



STT
TỔ CHỨC HOẶC CÁ 

NHÂN TÀI TRỢ (VIẾT 
TẮT)

QUỐC 
TỊCH

TÊN DỰ ÁN HOẶC 
KHOẢN VIỆN TRỢ PHI 

DỰ ÁN

LĨNH 
VỰC

ĐỊA BÀN THỰC 
HIỆN DỰ ÁN

NGÂN 
SÁCH 

TOÀN DỰ 
ÁN ĐÃ 

CAM KẾT 
(USD)

GIÁ TRỊ 
GIẢI 

NGÂN 
THỰC TẾ 
NĂM 2024 

(USD)

ĐỐI TÁC TÍNH CHẤT 
ĐỐI TÁC

SỐ VĂN BẢN PHÊ 
DUYỆT THEO 

NGHỊ ĐỊNH 
80/2020/NĐ-CP

17 Tzu Chi
Trung 

Quốc (Đài 
Loan)

Trợ cấp học tập và hỗ trợ 
kinh phí xây nhà tại tỉnh 

Bình Định

Giáo dục 
- Đào tạo; 
Giải quyết 
các vấn đề 

xã hội

Các huyện: Tuy 
Phước, Tây Sơn, 

Vĩnh Thạnh, An Lão
147.017 147.017

Liên hiệp 
các tổ 

chức hữu 
nghị tỉnh

 Tổ chức chính trị 
- xã hội

 Quyết định số 
4619/QĐ-UBND ngày 

13/12/2023 của 
UBND tỉnh Bình Định

18
Asia Connection, Inc 

(ACI) 
Hoa Kỳ Cấp bò giống cho người 

khuyết tật nghèo  

Giải quyết 
các 

vấn đề xã 
hội

Các huyện: Phù Mỹ, 
Tây Sơn, Vĩnh 

Thạnh, Tx. An Nhơn 
và Hoài Nhơn

37.500 9.375

Hội Bảo 
trợ người 
khuyết tật 
và bảo vệ 
quyền trẻ 
em tỉnh 

Tổ chức 
xã hội

 Quyết định số 
815/QĐ-UBND ngày 
11/3/2024 của UBND 

tỉnh Bình Định

19
VinaCapital Foundation 

(VCF)
Hoa Kỳ Chương trình hỗ trợ phẫu 

thuật tim bẩm sinh Y tế Tỉnh Bình Định 3.526

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và 
Xã hội

Cơ quan chuyên 
môn thuộc 
UBND tỉnh

20 Recontres Du Vietnam Pháp
Cấp học bổng cho học sinh, 

sinh viên 
Giáo dục 
- Đào tạo Tỉnh Bình Định 49.916 49.916

Ban học 
bổng vùng 
Bình Định

21
Association D'Amitie' 
Franco - Vietnamienne

(AAFV)
Pháp

Chăn nuôi gà tại xã Cát 
Minh, huyện Phù Cát

Giải quyết 
các 

vấn đề xã 
hội

Huyện Phù Cát 5.000 5.000
Hội Chữ 
thập đỏ 

tỉnh

Tổ chức 
xã hội

 Quyết định số 
3372/QĐ-UBND ngày 
27/9/2024 của UBND 

tỉnh Bình Định

22
New Zealand - Vietnam 
Health Trust (NZVHT)

Niu-Zi-
Lân

Tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật 
về xét nghiệm huyết học 
nâng cao, hình thái tế bào 
máu và các bệnh rối loạn 

huyết học cho đội ngũ bác 
sỹ, kỹ thuật viên

Y tế Tp. Quy Nhơn 10.000

Bệnh viện 
đa khoa 

tỉnh Bình 
Định 

Đơn vị sự nghiệp 
công lập

Các dự án, phi dự án do các tổ chức và cá nhân nước ngoài tài trợ



STT
TỔ CHỨC HOẶC CÁ 

NHÂN TÀI TRỢ (VIẾT 
TẮT)

QUỐC 
TỊCH

TÊN DỰ ÁN HOẶC 
KHOẢN VIỆN TRỢ PHI 

DỰ ÁN

LĨNH 
VỰC

ĐỊA BÀN THỰC 
HIỆN DỰ ÁN

NGÂN 
SÁCH 

TOÀN DỰ 
ÁN ĐÃ 

CAM KẾT 
(USD)

GIÁ TRỊ 
GIẢI 

NGÂN 
THỰC TẾ 
NĂM 2024 

(USD)

ĐỐI TÁC TÍNH CHẤT 
ĐỐI TÁC

SỐ VĂN BẢN PHÊ 
DUYỆT THEO 

NGHỊ ĐỊNH 
80/2020/NĐ-CP

23

Cơ quan Hợp tác Quốc tế 
Nhật Bản (thông qua 

Trường Đại học 
Kanazawa)

Nhật Bản

Dự án "Cải thiện sự phát 
triển của trẻ sơ sinh nhẹ cân 

tại khu vực bị nhiễm chất 
độc da cam/ dioxin nặng ở 

Việt Nam"

Y tế Huyện Phù Cát 730.972 16.103

Trung tâm 
Y tế 

huyện Phù 
Cát

Đơn vị sự nghiệp 
công lập

Quyết định số 
2578/QĐ-UBND ngày 

26/7/2019 và Quyết 
định số 1780/QĐ-

UBND ngày 
06/6/2022 của UBND 

tỉnh Bình Định

24
Trường Đại học quốc gia 

Jeonbuk
Hàn Quốc

Dự án “Xây dựng thư viện 
ngoài trời tại Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Bình Định”

Giáo dục 
- Đào tạo Tp. Quy Nhơn 3.870 3.870

Trường 
THPT 

chuyên Lê 
Quý Đôn

Đơn vị sự nghiệp 
công lập

 Quyết định số 
175/QĐ-UBND ngày 

12/01/2024 của 
UBND tỉnh Bình Định

25 Giáo sư Michio Umegaki Nhật Bản

Chương trình hoạt động 
giao tiếp dựa vào cộng đồng 
cho trẻ khuyết tật bị nhiễm 

chất độc da cam

Giải quyết 
các 

vấn đề xã 
hội

Huyện Phù Cát 13.333 7.222
Hội Chữ 
thập đỏ 

tỉnh

Tổ chức 
xã hội

 Quyết định số 
2443/QĐ-UBND ngày 
04/7/2023 của UBND 

tỉnh Bình Định

7.556.535 2.260.195Tổng cộng



ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số:           /BC-UBND      Bình Định, ngày       tháng       năm 2024 

 

 
BÁO CÁO 

Công tác đối ngoại năm 2024  
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 

 
 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao 
 

Thực hiện Công văn số 6113/BNG-CNV ngày 06/11/2024 của Bộ Ngoại 
giao về việc báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2024 và phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2025, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Ngoại giao như sau: 

I. BỐI CẢNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 

Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn 
thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và 
định hướng phát triển thời gian đến. Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 đã đề ra, 
ngay từ đầu năm Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp 
thời, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống 
chính trị; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và 
các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt 
được những kết quả tích cực1. Tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các 
hoạt động đối ngoại quan trọng trên địa bàn; tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ 
hợp tác hữu nghị đặc biệt với các tỉnh Nam Lào, các địa phương của Nhật Bản, Hàn 
Quốc…; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại; 
tăng cường công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, quản lý hoạt động của các tổ chức, 
cá nhân có yếu tố nước ngoài và huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Tỉnh Bình Định luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời 
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại. Trong 
năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch nhằm cụ 
thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của 
Tỉnh ủy về công tác đối ngoại(2); đặc biệt đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tham 

 
1 Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ước tăng 7,78% so với cùng kỳ; trong đó: Nông, lâm, thuỷ sản tăng 3,04%; 
công nghiệp và xây dựng tăng 10,46% (công nghiệp tăng 12,07%; xây dựng tăng 7,61%); dịch vụ tăng 8,71%; thuế 
sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,95%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 86,1 triệu đồng/ người (năm 2023 là 
78,55 triệu đồng/ người); thu ngân sách ước đạt 15.615 tỷ đồng... 

(2)UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND 
tỉnh Bình Định về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030; Kế hoạch 
số 131/KH UBND ngày 27/9/2022 triển khai thực hiện công tác đối ngoại năm 2022 - 2023 và các năm tiếp theo trên 
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mưu tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại và vận dụng sáng tạo, phù hợp có hiệu quả 
với tình hình thực tiễn. 

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động đối ngoại trên địa bàn 
tỉnh thực hiện theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ 
đạo thống nhất của Tỉnh ủy và quản lý tập trung của Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo 
cơ chế phối hợp giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; 
có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao trách nhiệm và vai trò chủ động của các 
cấp, các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại được giao. Nhờ vậy, các hoạt 
động đối ngoại trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu 
quả, đúng quy định; không để xảy ra các vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị. Công tác quản lý và tổ chức đoàn ra, 
đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế được chuẩn bị, tổ chức ngày càng chặt chẽ, hiệu 
quả và tiết kiệm. Công tác thông tin đối ngoại luôn được duy trì, chất lượng không 
ngừng nâng cao, nội dung, hình thức ngày càng hoàn thiện. Sự phối hợp giữa các 
cơ quan tham mưu, đầu mối trong lĩnh vực đối ngoại tiếp tục được tăng cường. Qua 
đó, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của tỉnh. 

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2024 

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Ngoại giao về 
tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chú trọng xây dựng ngoại 
giao kinh tế phục vụ phát triển, trong đó lấy người dân và doanh nghiệp làm trung 
tâm, đồng thời xác định ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của các 
hoạt động đối ngoại, là động lực quan trọng để huy động các nguồn lực bên ngoài 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2024, tỉnh Bình Định đã có nhiều nỗ lực cố 
gắng đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất nên hoạt động đối ngoại 
trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả nổi bật, cụ thể như sau: 

1. Công tác tổ chức, quản lý đoàn ra/đoàn vào 

a) Việc xây dựng và phê duyệt Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào: 

 Tỉnh đã xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024 theo đúng quy định và 
đã triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đoàn ra, đoàn vào đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của tình hình chung và công tác dự báo của 
các sở ngành, địa phương nên có một số hoạt động phát sinh ngoài kế hoạch nhưng 
cũng đã được UBND tỉnh đồng ý cho phép bổ sung Kế hoạch theo quy định. 

 

địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 13/6/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-
NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài 
(NVNONN) giai đoạn 2021 - 2026; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/4/2024 của UBND tỉnh về phát huy nguồn 
lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới; Quyết định số 231/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống 
khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)... Kế  hoạch số 03/KH-UBND ngày 
05/01/2024 về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2024; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 19/02/2024 
của UBND tỉnh về truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Định ra nước ngoài; Kế hoạch số 119/KH-
UBND ngày 07/06/2024 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh 
Bình Định; Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban 
nhân dân tỉnh trong năm 2024 trong đó có nhiệm vụ đối ngoại năm 2024 của tỉnh… 
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b) Số lượng đoàn ra/đoàn vào năm 2024: 

Trong năm 2024, UBND tỉnh đã đón tiếp và cho phép các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn đón tiếp và làm việc 161 đoàn vào3 với hơn 2.975 lượt người đến từ các 
quốc gia để làm việc, học tập, tham gia tập huấn, dự hội nghị, hội thảo, khảo sát, 
đầu tư dự án và chào xã giao tại tỉnh...4; cho phép 185 đoàn ra với 379 lượt người đi 
nước ngoài với mục đích công vụ và cá nhân tại 30 quốc gia, vùng lãnh thổ5.  

- Hoạt động đối ngoại cấp tỉnh: Tính đến ngày 30/11/2024, số lượng đoàn ra đã 
thực hiện theo Kế hoạch được duyệt gồm 05/12 đoàn với 53 lượt người đi nước ngoài 
(Thái Lan, Lào, Nhật Bản, Hà Lan - Đức - Pháp, Hàn Quốc), giảm 02 đoàn và 22 lượt 
người so với cùng kỳ năm 2023. Số lượng đoàn vào làm việc tại tỉnh có 06 đoàn, với 
69 lượt người đến từ các quốc gia Lào, Nhật Bản, Israel, Peru, Tây Ban Nha, UAE, 
Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, giảm 05 đoàn và 44 lượt người so với cùng kỳ năm 
2023. Trong đó, số lượng đoàn vào theo Kế hoạch đã phê duyệt là 02/08 đoàn6, 04 
đoàn phát sinh ngoài kế hoạch7.  

- Hoạt động đối ngoại cấp sở, ban, ngành: Tính đến ngày 30/11/2024,                 
số lượng đoàn đi nước ngoài với mục đích công vụ và cá nhân của các sở, ban, 
ngành là 180 đoàn với 326 lượt người, tăng 52 đoàn và 85 lượt người so với             
năm 2023; trong đó, số lượng đoàn ra đã thực hiện theo Kế hoạch được duyệt là 
09/10 đoàn. Số lượng đoàn vào làm việc cấp sở, ngành là 35 đoàn với 512 lượt 
người; trong đó, số lượng đoàn vào theo Kế hoạch được duyệt là 09/16 đoàn; 26 
đoàn phát sinh ngoài Kế hoạch. 

- Việc tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước trong tổ chức đoàn ra năm 
2024: các đoàn ra của tỉnh hầu hết đều tuân thủ nghiêm túc các quy định của Đảng 

 
3 Trong đó, số lượng đoàn vào làm việc cấp tỉnh có 06 đoàn, với 69 lượt người; số lượng đoàn vào làm việc cấp sở, 
ngành, địa phương thuộc tỉnh là 35 đoàn, với 512 lượt người; hoạt động tiếp khách quốc tế tại Việt Nam đến thăm, 
làm việc và tham dự Hội nghị, hội thảo tại tỉnh là 120  đoàn, với 2.394 lượt người. 

4 Trong đó nổi bật có các Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Champasak (Lào); Đoàn Thị trưởng thành phố Ichinoseki, tỉnh 
Iwate; Đoàn Nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản; Đoàn Đại sứ Vương quốc Bỉ; Đoàn Đại sứ Hoa Kỳ; Đại sứ các Tiểu Vương quốc 
Ả rập thống nhất (UAE); Đại sứ Pháp, Đại sứ Đức tại Việt Nam; Đoàn công tác của 02 nghiệp đoàn SEAFF/SFL của Pháp; 
Đoàn Tổng Lãnh sự Trung Quốc; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng; Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh; 
Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại thành phố Sakai; Đoàn công tác của Hội 
đồng Nagano (Nhật Bản); Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa Liên bang Đức (BWA); 
Đoàn doanh nhân Israel, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, UAE; Đoàn công tác của Công ty Envision Energy Pte. Ltd 
(Singapore); Đoàn công tác doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức; Tập đoàn khách sạn Ramid (Hàn Quốc) và các doanh 
nghiệp Hàn Quốc đến khảo sát tại tỉnh; Đoàn công tác Bộ Tài chính Lào (Cục Quản lý công sản)...; Hội nghị trực tuyến với 
các doanh nghiệp Thụy Điển; Hội nghị thúc đẩy đầu tư, phát triển thương mại, du lịch với các đối tác Ấn Độ và Hội 
nghị Gặp gỡ các doanh nghiệp Thái Lan tại Bình Định…. 
5
 Trong đó nổi bật có các đoàn công tác của tỉnh đi thăm, làm việc, kết nối mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế gắn với 

xúc tiến đầu tư - thương mại và du lịch tại một số quốc gia như: Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu thăm và 
làm việc tại Nhật Bản; Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu thăm và làm việc tại Thái Lan; Đoàn công tác 
của UBND tỉnh thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Lào; Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu 
đi xúc tiến đầu tư thương mại tại Hà Lan, Đức và Pháp. 

6 Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak (Lào) đến thăm và chúc Tết Cổ truyền Việt Nam; Đoàn các doanh nghiệp, 
doanh nhân, vận động viên nước ngoài tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024 và các sự kiện 
trong Tuần lễ Thể thao - Văn hóa - Du lịch Bình Định 2024. 

7 Đoàn công tác của thành phố Ichinoseki, tỉnh lwate, Nhật Bản; Đoàn vũ công Yosakoi của thành phố Izumisano 
(Nhật Bản); Đoàn công tác của Hạ viện Nhật Bản đến thăm và làm việc tại tỉnh; Đoàn công tác của Hội hữu nghị 
Nhật - Việt tại thành phố Sakai, Nhật Bản đến chào xã giao với lãnh đạo tỉnh. 
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và Nhà nước, hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sát đúng yêu cầu nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế.  

2. Công tác ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế 

Năm 2024, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ký kết 06 thỏa thuận quốc 
tế mới8. Việc ký kết các thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh trong năm đảm bảo 
tuân thủ đúng các quy định của Luật Thỏa thuận quốc tế. Các thỏa thuận quốc tế 
sau khi ký kết được các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong tỉnh triển khai 
thực hiện đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra và quy định của pháp luật. 

3. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

Năm 2024, có 27 hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của 
Chủ tịch UBND tỉnh được tổ chức tại tỉnh. Trong đó có 24 hội nghị, hội thảo do 
Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức9; 01 Hội thảo 
quốc tế do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định tổ chức10; 02 hội nghị, hội thảo quốc tế 
do UBND tỉnh phối hợp tổ chức11 với 1.939 lượt người tham dự đến từ các quốc gia, 
vùng lãnh thổ.  

Nhìn chung, các đơn vị tổ chức hội thảo quốc tế cơ bản tuân thủ nghiêm túc 
các quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam trước, trong 
và sau khi tổ chức hội thảo.  

4. Công tác ngoại giao kinh tế 

a) Hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại quốc tế: 

 
(8) Gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. HCM; Phòng Thương mại và 
Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham) và Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP. Sakai và 03 Bản ghi 
nhớ hợp tác giữa UBND thành phố Quy Nhơn với Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk; chính quyền Quận Yongsan, 
Hàn Quốc; Chính quyền thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi, Nhật Bản. 

9 (1) Hội nghị Vật lý Quốc tế "Vật lý ngoài Mô hình Tiêu chuẩn ở Vật lý hạt và Vũ trụ học: 50 năm sau”; (2) Hội 
nghị quốc tế với chủ đề “Các nền tảng giao dịch số tại Châu Á lần thứ năm”; (3) “Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về ô 
nhiễm, phục hồi và quản lý môi t rường”; (4) Lớp học quốc tế “Trại huấn luyện phần cứng để ứng dụng trong lĩnh 
vực phát hiện nhanh ánh sáng yếu lần thứ 3”; (5) Hội thảo quốc tế về “Thành tựu trong công nghệ sinh học thực vật: 
từ chỉnh sửa gen cây trồng đến phát triển nông nghiệp bền vững”; (6) Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về cây dược liệu 
và hợp chất thiên nhiên; (7) Hội thảo “Vật liệu mềm, Chất lưu và Bề mặt chuyển tiếp”; (08) Hội nghị quốc tế với chủ 
đề “Thời gian Thực IEEE lần thứ 24”; (9) Hội thảo quốc tế về “Trường hè, Hội thảo và hội nghị chuyên đề MIDSEA”; 
(10) “PASCOS - Hạt, dây và Vũ trụ học” lần thứ 29; (11) “Trường học Việt Nam về Neutrinos lần thứ 8”; (12) 
“Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 30”; (13) “Trường học Việt Nam về Vật lý Thiên văn”; (14) Trường hè SAGI 
2024 về các kỹ thuật Thiên văn”; (15) “Truy tìm hạt Axion”; (16)“Tin học vật liệu: Tăng tốc nghiên cứu và thiết kế 
vật liệu mới với trí tuệ nhân tạo”; (17) “Việt Nam thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20: Điểm gặp gỡ quan trọng của các dòng 
dịch chuyển dân cư và văn hoá châu Á”; (18) “Trường học Việt Nam về Quan sát trái đất lần thứ 4”; (19) “Hội nghị 
ngành đường quốc tế IAPSIT lần thứ 8 và Sugarcon 2024”; (20) “Hội thảo quốc tế lần thứ hai về khoa học sự sống 
nano: Công nghệ Nano Sinh học, Cảm biến Sinh học, Tính toán”; (21)“Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 7: Hội nghị quốc 
tế sinh học”; (22) Chủ đề “Khoa học về Trái đất và môi trường lần thứ 4 - 2024”; (23) “Y học chuyển đổi lần thứ 6”; 
(24) lớp học quốc tế với chủ đề “Trường Sinh học Việt Nam lần thứ 3” (VSOB-3). 

10 Hội thảo quốc tế với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm định lượng khí nhà kính cho hội viên của Hiệp hội Gỗ và lâm 
sản Bình Định”;  
11 Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch với các đối tác Ấn Độ; Hội nghị Gặp gỡ các doanh nghiệp Thái Lan 
tại Bình Định; 
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Trong năm 2024, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, 
xúc tiến thương mại quốc tế. Theo đó, đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, hoạt 
động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch hiệu quả như: sự kiện Tuần lễ Văn hóa, 
Thể Thao và Du lịch tỉnh Bình Định năm 2024 (Amazing Binh Dinh Fest 2024), với 
các sự kiện nổi bật: Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế UIM F1H20 và UIM-
ABP AQUABIKE Bình Định Grand Prix 2024, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình 
Định năm 2024, Hội nghị xúc tiến thương mại với hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam 
- Canada, Hội nghị thông tin tuyên truyền với các cơ quan thông tấn, báo chí nước 
ngoài tại Việt Nam, Gặp gỡ các doanh nhân tỷ phú các nước…; tổ chức thành công 
Giải Teqball thế giới năm 2024; Hội nghị thúc đẩy đầu tư, phát triển thương mại, 
du lịch với các đối tác Ấn Độ; Sự kiện Gặp gỡ các doanh nghiệp Thái Lan tại Bình 
Định… tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm, làm việc, mở rộng quan hệ hợp 
tác quốc tế kết hợp xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại Thái Lan, Nhật Bản, Đức 
- Pháp - Hà Lan và Hàn Quốc…  

Bên cạnh đó, tỉnh đã cử đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng tham dự các 
Hội nghị đối ngoại do Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài 
tại Việt Nam tổ chức và cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội cùng một số 
thông tin liên quan đến đầu tư, thương mại, du lịch… của tỉnh cho Bộ Ngoại giao, 
cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt 
Nam để phối hợp hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài 
vào Bình Định.  

b) Kết quả hoạt động kinh tế đối ngoại năm 2024: 

- Hoạt động xuất, nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu năm 2024 ước thực hiện 
1.710 triệu USD, tăng 7,8% so với năm 2023. Hiện đã có hơn 80 quốc gia, vùng 
lãnh thổ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Năm 2024, tỉnh thu hút 03 dự án FDI, lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 91 dự án FDI 
với tổng vốn đăng ký trên 1,33 tỷ USD; trong đó 49 dự án ngoài khu kinh tế, khu công 
nghiệp và cụm công nghiệp, với tổng vốn đăng ký 252,998 triệu USD; 42 dự án trong 
khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, với tổng vốn đăng ký 942,534 tỷ 
USD. Các nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thuộc nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, 
trong đó Hoa Kỳ, Singapore và Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông và Đài Loan) là nhóm 
các quốc gia có tổng vốn đầu tư lớn nhất (Hoa Kỳ: 288,93 triệu USD; Singapore: 246,75 
triệu USD và Trung Quốc: 190,31 triệu USD). Các dự án FDI trên địa bàn tỉnh góp phần 
giải quyết việc làm cho lao động địa phương và thu hút công nghệ, lực lượng lao động 
chất lượng cao về làm việc tại tỉnh. 

- Tình hình các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư ra nước ngoài: Trong năm không 
phát sinh dự án mới, hiện nay có 03 nhà đầu tư của tỉnh đang triển khai thực hiện 
04 dự án sản xuất hàng hóa tại các quốc gia: Lào và Hàn Quốc. Nhìn chung, các dự 
án hoạt động có hiệu quả, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, được chính 
quyền địa phương nước sở tại quan tâm ủng hộ. 

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về 
công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030, Chỉ thị số 
41-CT/TW ngày 15/4/2010 về tăng cường công tác NGKT trong thời kỳ đẩy mạnh 
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CNH, HĐH, Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế, tỉnh Bình Định đã ban 
hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX 
về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tỉnh đến năm 2030 và UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 
16/01/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/11/2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 
đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ, xuất khẩu 
lao động,…; cung cấp thông tin, tài liệu giới thiệu, quảng bá về Bình Định đến các 
cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam, các 
đoàn khách ngoại giao, khách quốc tế đến thăm và làm việc hoặc tham dự các hội 
nghị, hội thảo tổ chức tại tỉnh. 

5. Công tác vận động và quản lý viện trợ PCPNN 

Tình hình các tổ chức PCPNN đang hoạt động tại địa phương: Toàn tỉnh hiện có 
33 tổ chức PCPNN được cấp Giấy Đăng ký và có địa bàn hoạt động trên địa bàn tỉnh(6), 
trong số 33 tổ chức nêu trên hiện có 21 tổ chức PCPNN triển khai hoạt động tại Bình 
Định12; 04 tổ chức đang phối hợp với các cơ quan của tỉnh để xây dựng kế hoạch hỗ 
trợ13. Ngoài ra, có 01 tổ chức14 không có địa bàn hoạt động tại tỉnh Bình Định nhưng 
đã triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ tại tỉnh thông qua sự giới thiệu, kết nối của 
Ban Điều phối viện trợ nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam). 

Trong năm 2024, tỉnh Bình Định đã vận động 12 dự án, phi dự án mới của 
các tổ chức, cá nhân nước ngoài và PCPNN với tổng giá trị cam kết 518.101 USD15. 
Tính đến cuối năm 2024, tỉnh đã tiếp nhận và triển khai 25 dự án, phi dự án do các 

 
12 gồm PALS, PN, SOMI, CRS, IC, ACI, GIBTK, MCNV, SOS-KDI, SNV, PATH, HI, LOVP, VCF, CTM/OUCRU, 
TAF, ISET, NZVHT, RECONTRES DU VIETNAM, AAFV, KVPF. 

13 gồm CNCF, ENDA, SAP-VN, CHAI. 

14 TZU CHI 

15 (1) Dự án “Xây dựng thư viện ngoài trời tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định” do Trường Đại 
học quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc tài trợ, với giá trị cam kết 3.994 USD; (2) Dự án “Xây dựng 02 phòng học Trường 
Mầm non Phước Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước” do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tài trợ, với giá trị 
cam kết 50.000 USD; (3) Dự án “Xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng” do Quỹ Z 
Zurich tài trợ thông qua Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội Quốc tế, với giá trị cam kết 197.542 USD; (4) Phi 
dự án “Hỗ trợ học bổng cho học sinh Trường THCS Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định” do Tổ chức Đồng 
hành cùng người nhập cư tài trợ, với giá trị cam kết 11.250 USD; (5) Phi dự án “Hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bình Định” do Tổ chức Kết nối Châu Á tài trợ, với giá trị cam kết 37.500 USD. 
(6) Phi dự án “Xây dựng Thư viện tại Trường Tiểu học Tăng Doãn Văn, huyện Hoài Ân” do Tổ chức Dự án Thư viện 
Việt Nam tài trợ, với giá trị cam kết 55.000 USD. (7) Phi dự án “Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó 
khăn tại tỉnh Bình Định” do Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng tài trợ, với giá trị 
cam kết 13.541 USD; (8) Dự án “Học bổng Phát triển Giáo dục và Kỹ năng trong 02 năm học 2024 - 2025 và 2025 - 
2026” do Tổ chức Vòng Tay Thái Bình tài trợ, với giá trị cam kết 119.233 USD; (9) Phi dự án “Hỗ trợ 02 TV TCL 
55 inch cho Trường Tiểu học Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định” do Tổ chức Đồng hành cùng người nhập 
cư tài trợ, với giá trị cam kết 1.250 USD; (10) Phi dự án “Chăn nuôi gà tại xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 
Định” do Tổ chức AAFV tài trợ, với giá trị cam kết 5.000 USD; (11) Quỹ Hòa bình Hàn - Việt hỗ trợ trang thiết bị 
cho Nhà Văn hóa thôn Kim Tài, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, với giá trị cam kết 3.916 USD; (12) Hoạt động trợ 
giúp cho người khuyết tật, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Định do Tổ chức 
SAP-VN tài trợ, với giá trị cam kết 19.875 USD. 
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tổ chức PCPNN và cá nhân nước ngoài hỗ trợ, với tổng giá trị giải ngân đạt 
2.260.195 USD16 (tương đương 54,2 tỷ đồng).  

Trong quá trình hoạt động, các tổ chức, cá nhân nước ngoài và PCPNN tuân 
thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật; triển khai các dự án, phi dự án theo đúng 
kế hoạch, trường hợp có phát sinh hoặc thay đổi, các tổ chức PCPNN thông báo kịp 
thời cho các cơ quan, đơn vị liên quan để theo dõi và tạo thuận lợi trong công tác 
phối hợp quản lý; giữ mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ 
quan đối tác tại các địa bàn dự án. Đến nay, chưa có tổ chức, cá nhân nào vi phạm 
trong quá trình hoạt động trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của các 
cơ quan liên quan, UBND tỉnh đã có Quyết định biểu dương khen thưởng đối với 
các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác PCPNN. 

6. Công tác văn hóa đối ngoại 

Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 
số 79/KH-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Ngoại 
giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền quảng bá văn 
hóa, hình ảnh vùng đất, con người Bình Định đến với bạn bè quốc tế, nhất là giá trị 
các di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh như: nghệ thuật Tuồng, bài Chòi, võ cổ truyền 
Bình Định; về giá trị văn hóa, lịch sử, các di tích danh thắng nổi tiếng, những đặc 
sản vùng miền...; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện 
nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện văn 
hóa, thể thao quốc tế, như: Chương trình giao lưu văn hóa múa dân gian Punjabi Ấn 
Độ; đồng diễn yoga hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ X; sự kiện Du lịch hè 
2024; Chương trình “Du lịch, điện ảnh và thể thao - Tự hào bản sắc Việt” và nhiều 
chương trình giao lưu văn nghệ truyền thống tại các sự kiện đối ngoại tổ chức tại 
tỉnh. Tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn thiện hồ sơ khoa học “Võ cổ truyền Bình 
Định” để đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại 
diện của nhân loại. 

7. Công tác thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí 
của phóng viên nước ngoài tại địa phương 

Năm 2024, tỉnh đã tập trung tuyên truyền đường lối đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội 
hợp tác, đầu tư của tỉnh... với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Cung cấp 
các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền tại các Hội nghị, diễn đàn có đối tác quốc tế17; 

 
16 Tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái (Giá trị viện trợ giải ngân năm 2023 đạt 1.648.821 USD). Các khoản viện trợ 
PCPNN chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực Y tế (06 khoản viện trợ, trị giá 1.316.358 USD); Giáo dục - Đào tạo (11 
khoản viện trợ, trị giá 441.356 USD); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (01 khoản viện trợ, trị giá 11.365 USD); 
Tài nguyên và Môi trường (01 khoản viện trợ, trị giá 37.500 USD); Giải quyết các vấn đề xã hội (05 khoản viện trợ, 
trị giá 409.269 USD); Phát triển kinh tế - xã hội (01 khoản viện trợ, trị giá 44.347 USD).  

17 Hội nghị thông tin kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, du lịch của tỉnh với các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài 
và chuyên đề về đối ngoại tổ chức vào ngày 23/3/2024; Hội nghị xúc tiến thương mại với Hội doanh nghiệp Việt 
Nam - Canada tại Bình Định; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024; Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương 
mại các địa phương thuộc tiểu vùng Mê Kông và tam giác phát triển (CLV); Hội nghị thúc đẩy đầu tư, phát triển 
thương mại, du lịch với đối tác Ấn Độ; Hội nghị Gặp gỡ các doanh nghiệp Thái Lan tại tỉnh… và trong các chuyến 
công tác xúc tiến đầu tư tại Thái Lan, Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Pháp, Hàn Quốc;  
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các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài18 và các cơ quan, tổ chức nước ngoài 
tại Việt Nam19; phối hợp với Báo Thế giới và Việt Nam (Bộ Ngoại giao) và các cơ 
quan, thông tấn báo chí nước ngoài và trong nước đẩy mạnh tuyên truyền các sự 
kiện nổi bật của tỉnh20; duy trì xuất bản Bản tin đối ngoại Bình Định hằng quý; đăng 
tải những hình ảnh, bài viết về các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Bình Định, 
Website của Sở Ngoại vụ...  

- Hoạt động của các cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài tại tỉnh: Năm 
2024, có 02 đoàn phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh21. Hoạt động của 
các Đoàn được thực hiện theo đúng lịch trình, thành phần và đảm bảo đúng các quy 
định hiện hành của Nhà nước, qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người 
Bình Định đến với bạn bè trong nước và quốc tế. 

- Biện pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan ngoại vụ địa 

phương với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong 

việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền quảng bá địa 

phương: Hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp các 
thông tin về tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh; 
danh mục các dự án kêu gọi nhà đầu tư vào tỉnh; tình hình hợp tác với các đối tác 
nước ngoài;… đồng thời giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối, phối hợp với Cục Ngoại vụ 
(Bộ Ngoại giao) và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ thông tin, tuyên 
truyền giới thiệu đến các nhà đầu tư, đối tác thuộc các quốc gia trên thế giới, nhất là 
những quốc gia đã có nhà đầu tư hoạt động tại tỉnh. Tiếp tục duy trì, phối hợp với các 
cơ quan truyền thông trong nước tổ chức xuất bản một số ấn phẩm đối ngoại đặc biệt 
gồm các chuyên trang, chuyên đề phản ánh riêng về Bình Định gửi các cơ quan trong 
và ngoài nước, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bình Định,cung cấp các 
thông tin về chủ trương, chính sách mới nhất của tỉnh,…ra nước ngoài. 

- Hiệu quả tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, con người: Thông 
qua các hoạt động xúc tiến đầu tư và các buổi làm việc, các đoàn ngoại giao, khách quốc 
tế đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu kinh tế - xã hội mà tỉnh Bình 
Định đã đạt được; đồng thời ghi nhận, ủng hộ những kiến nghị, đề xuất có liên quan đến 
việc tăng cường giới thiệu, quảng bá các hình ảnh của tỉnh thông qua các hội nghị, diễn 
đàn quốc tế và các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài. 

 
18 Nhật Bản, Thái Lan, Hà Lan, Đức, Pháp, Hàn Quốc…  
19 AHK Việt Nam, KOTRA HCMC, EuroCham… 

20 Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế UIM F1H2O Bình Định Grand Prix 2024; Tuần lễ Thể thao - Văn hóa - Du 
lịch Bình Định 2024; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024; Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời 
(Q-FAIR 2024); Giải Teqball Thế giới năm 2024; Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2024, Chương trình 
“Du lịch, Điện ảnh và Thể thao - Tự hào bản sắc Việt”… 

21 Đoàn làm phim Công ty SX chương trình Golden Media Polska, Ba Lan và Đài truyền hình TVN S.A, Ba Lan đến 
quay phim, ghi hình chương trình thực tế “Khách sạn thiên đường” tại các huyện Tuy Phước, Phù Cát, thành phố 
Quy Nhơn nhằm phục vụ quảng bá hình ảnh du lịch của Việt Nam và Đoàn phóng viên của Văn phòng báo chí thường 
trú Hãng Vô tuyến truyền hình NHK Nhật Bản tại Hà Nội đến quay phim và phỏng vấn các nhân chứng còn sống 
trong bức ảnh “Escape for Safe” (Lánh nạn) do phóng viên chiến trường người Nhật Bản Kyoichi Sawada chụp tại 
Bình Định trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam để làm phóng sự.  
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8. Công tác biên giới lãnh thổ, biển đảo  
a) Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ biển tại địa phương: 

Công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các khu vực trọng 
điểm được duy trì thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản 
chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm 
khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp 
pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)22; tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt 
nội dung và các điều kiện phục vụ Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5. 
Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác 
nắm tình hình địa bàn, tình hình trên bờ và trên biển; ban hành Quy chế phối hợp 
quản lý biên giới quốc gia trên biển và khu vực biên giới biển của tỉnh; phối hợp 
với các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 
trên biển, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển. 

Trong năm 2024, tổng sản lượng khai thác thủy sản biển ước đạt 281.199 tấn (tăng 
2,6% so với cùng kỳ năm 2023), chủ yếu gồm cá, tôm, mực và các loại hải sản khác.  

b) Vấn đề quản lý tàu cá, ngư dân; chính sách khuyến khích và đãi ngộ ngư 
dân đánh bắt xa bờ; tình trạng tàu cá/ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài: 

Tính đến nay, toàn tỉnh có 6.014 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên được đăng ký 
với 40.251 lao động tham gia sản xuất. Trong đó, có 1.960 chiếc có chiều dài dưới 12m 
hoạt động vùng ven bờ (chiếm 24%), 839 tàu có chiều dài từ 12 đến dưới 15m hoạt động 
vùng lộng (chiếm 16%), 3.215 tàu có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động ở vùng khơi 
(chiếm 60%) tập trung khai thác bằng các nghề chủ lực như nghề câu, nghề vây, nghề 
mành chụp, nghề lưới kéo,... thường xuyên hoạt động ở các ngư trường Hoàng Sa, 
Trường Sa và khơi miền Trung. 100% tàu có chiều dài 15m trở lên hoạt động khai thác 
vùng khơi đã được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định; các cơ quan chức 
năng tổ chức trực hệ thống Trạm bờ 24/24 để theo dõi, tiếp nhận thông tin, phát hiện và 
xử lý tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển; không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa 
thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển. 

Tỉnh đã triển khai đến 100% chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không đưa 
tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; tiếp tục triển khai chương 
trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, 
góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.  

Công tác hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản ở vùng biển xa theo Nghị định số 
67/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ tiếp tục được triển khai thực hiện. Từ đầu năm đến nay, các ngành chức 
năng đã phê duyệt hỗ trợ cho 7.650 hồ sơ với tổng số tiền hơn 604 tỷ đồng. 

- Tình trạng tàu cá/ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài: Từ đầu năm đến 
nay, toàn tỉnh có 10 tàu cá/52 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ (tăng 06 tàu/ 24 ngư 

 

22 Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 17/01/2024; Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 13/6/2024 và Kế hoạch số 
122/KH-UBND ngày 14/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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dân so với năm 2023), cụ thể: Malaysia bắt giữ 08 tàu cá/48 ngư dân, Thái Lan bắt 
giữ 02 tàu/ 04 ngư dân. 

Trong năm 2024, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp xử lý 109 trường 
hợp vi phạm khai thác IUU với số tiền 11.347,75 triệu đồng, trong đó: xử phạt vi 
phạm vùng biển nước ngoài 08 trường hợp với số tiền 7.212 triệu đồng23, xử phạt 
vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình 70 trường hợp với số tiền 3.650 
triệu đồng và xử phạt các hành vi khác 37 trường hợp với số tiền 485,75 triệu đồng. 
Ngoài ra, đã thực hiện khởi tố 02 vụ án tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị Thái 
Lan bắt giữ.  

c) Công tác tập huấn, tuyên truyền pháp luật, chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển, đảo: 

Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về chủ quyền biển, đảo, lợi ích quốc gia trên biển cho cán bộ, đảng viên 
và Nhân dân trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực24; tăng cường tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân, nhất là các nghị định, chỉ thị, công 
điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá 
và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; 
quy định về ranh giới vùng biển Việt Nam và các nước, một số quy định của các 
nước trong khu vực về xử phạt hành vi vi phạm chủ quyền.... Chỉ đạo các cơ quan 
báo chí trong tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng 
các chương trình tuyên truyền biển, đảo25. 

d) Tình hình quản lý, kiểm soát việc phát hành, lưu hành các ấn phẩm, sản 

phẩm có nội dung nhạy cảm về biển đảo có thể ảnh hưởng đến chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo: UBND tỉnh đã chỉ đạo các 
cơ quan có liên quan thường xuyên nắm tình hình và báo cáo phản ứng dư luận về 

 
23 Tuy nhiên, 08 trường hợp này đều chưa nộp phạt, hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang phối hợp xác minh 
nguồn kinh tế, tài sản, thu nhập để thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định. 
24 Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng 
các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức các buổi tuyên truyền các văn bản pháp luật về biển, biên giới trên biển 
và các vấn đề có liên quan đến biển, đảo cho ngư dân theo cụm tại một số xã, phường, thị trấn ven biển thuộc huyện 
Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn. Ngoài ra, Sở Ngoại vụ đã biên soạn và cấp phát 580 cuốn sổ tay pháp luật cho ngư dân, 
cung cấp các thông tin về biên giới biển đảo, chống khai thác và mức xử phạt vi phạm IUU để người dân dễ dàng 
nắm bắt và các số điện thoại để liên hệ khi cần hỏi đáp thông tin…; Sở Nông nghiệp và PTNT in và cấp phát 6.000 
tờ rơi về xử lý đối với hành vi vi phạm liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản theo Nghị 
quyết số 04/2024/NQ-HĐTP quy định các mức xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực thủy sản theo Nghị định số 
38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ, các quy định mới của Nghị định 37/2024/NĐ-CP ngày 4/4/2024 của 
Chính phủ hướng dẫn về các quy định IUU cho 100% tàu cá; hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền các nội quy vệ sinh an 
toàn thực phẩm thuỷ sản trên tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên; tổ chức 07 lớp tập huấn, tuyên truyền trực tiếp cho 
750 người dân tại các huyện, thị xã, thành phố ven biển về các quy định liên quan đến Luật thủy sản 2017, Nghị định 
37/NĐ-CP và 38/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quy định về chống khai 
thác IUU, đảm bảo an toàn tàu cá; tổ chức 05 lớp tập huấn kiến thức về An toàn vệ sinh thực phẩm tàu cá, cảng cá 
cho 250 ngư dân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã phát nhiều tờ rơi tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân 
truy cập vào đường link tìm hiểu các thông tin, kiến thức pháp luật, tránh vi phạm các quy định trong quá trình khai 
thác thủy sản... 
 
25 Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đưa các thông tin, phóng sự liên quan đến công tác 
chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Viết các tin bài, cung cấp thông tin viết 
bài gửi UBND các địa phương ven biển để phát trên đài truyền thanh của địa phương.… 
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Biển Đông; rà soát, kiểm tra các cơ sở in, photocoppy, nhà sách trên địa bàn tỉnh 
nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc phát hành, lưu hành các ấn phẩm, sản phẩm 
có nội dung nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước về chủ quyền biển đảo. Tổ chức công tác nắm tình hình hội nghị, hội thảo, hoạt 
động của các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại địa phương, kịp thời phát hiện, 
tham mưu ngăn chặn việc tán phát, phát hành các tài liệu, ấn phẩm sai quy định. 

9. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân 

- Tình hình xuất nhập cảnh: Năm 2024, có 58.263 lượt người nước ngoài, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến cư trú, định cư trên địa bàn tỉnh (trong 
đó có 57.888 NNN, 375 NVNĐCONN) với nhiều mục đích khác nhau như: du lịch, 
học tập, đầu tư, làm việc, thăm thân; có 38 đoàn ra công vụ với 165 lượt người và 
147 đoàn cá nhân, với 214 lượt người cùng với hơn 2.000 công dân Việt Nam xuất 
cảnh ra nước ngoài. Đã phát hiện, xử lý 03 trường hợp khai không đúng sự thật để 
cấp hộ chiếu, tiếp nhận, phối hợp theo dõi 14 đối tượng truy nã, 271 đối tượng “tạm 
hoãn xuất cảnh”.  

- Số liệu công dân nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam: Trong năm, các 
cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp giải quyết 19 vụ việc có liên quan đến 46 
người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh, không để 
ảnh hưởng đến an ninh trật tự26.  

- Công tác bảo hộ ngư dân ta bị lực lượng chức năng của nước ngoài bắt giữ, xét 

xử: Các trường hợp tàu cá, ngư dân địa phương bị nước ngoài bắt giữ, tỉnh đã kịp thời 
chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động nắm bắt thông tin, tìm hiểu vụ việc, xác minh 
nhân thân các thuyền viên trên tàu, báo cáo Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) nhằm có biện 
pháp bảo hộ công dân đối với các ngư dân bị bắt giữ. Bên cạnh đó, đối với các chủ tàu 
cá và ngư dân trên tàu, sau khi chấp hành xong hình phạt ở nước ngoài trở về địa phương, 
đều được các cơ quan chức năng tùy theo mức độ vụ việc, có biện pháp xử phạt, răn đe, 
giáo dục theo đúng quy định của pháp luật, nhằm ngăn ngừa tái phạm.  

Việc trao đổi thông tin và giải quyết các vấn để liên quan đến công tác lãnh 
sự, đặc biệt là công tác bảo hộ ngư dân bị nước ngoài bắt giữ giữa UBND tỉnh (Sở 
Ngoại vụ) và Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cơ bản thực hiện nhanh chóng, kịp thời, 
đáp ứng yêu cầu giải đáp thắc mắc cho người nhà ngư dân và giải quyết được các 
khâu xác minh nhân thân, hoàn tất các thủ tục đưa ngư dân về nước.  

 

26
 08 trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài chết tại địa phương; 01 vụ tai nạn giao thông; 03 

người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân; 01 trường hợp người nước ngoài là chức sắc tôn giáo nhưng không 
thông báo cho chính quyền địa phương; 02 người nước ngoài gây rối trật tự; 01 người Việt Nam ở nước ngoài sử 
dụng Giấy miễn thị thực nhập cảnh về địa phương thăm thân nhưng không khai báo tạm trú; 01 trường hợp người 
Trung Quốc nhập cảnh bằng hộ chiếu Trung Quốc được cấp Căn cước công dân Việt Nam; 02 trường hợp/ 05 người 
nước ngoài (02 Pakistan, 03 Iran) nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP. Quy Nhơn. Đáng chú ý, tỉnh đã kịp thời 
giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến người nước ngoài đảm bảo yêu cầu đối ngoại như: việc giải cứu, hỗ trợ giải 
quyết 05 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị các đối tượng người Việt Nam đưa vào các tỉnh phía Nam để 
xuất cảnh đưa đi nước thứ 3; phối hợp trao đổi lãnh sự thông tin người nước ngoài vi phạm pháp luật bị xử phạt vi 
phạm hành chính và áp dụng biện pháp trục xuất đối với 03 người nước ngoài (Pakistan, Ấn Độ, Nga); trao trả 03 
người nước ngoài (Campuchia, Lào) lang thang, không có giấy tờ tùy thân, đảm bảo yêu cầu đối ngoại, pháp luật. 
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10. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 
Trong năm 2024, có 738 lượt người Việt Nam định cư nước ngoài nhập cảnh 

về hoạt động, tạm trú tại địa phương (giảm 31 người so với cùng kỳ năm 2023). Tiếp 
nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục tạm trú cho 60.917 lượt người nước ngoài, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài đến lưu trú trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Đại đa số 
kiều bào và gia đình thân nhân kiều bào trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các 
phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận các cấp phát động. Thông 
qua gia đình thân nhân người Bình Định ở nước ngoài, tổ chức Mặt trận và đoàn thể các 
cấp đã vận động nhiều kiều bào tham gia đóng góp, ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân 
đạo từ thiện khác ở địa phương. Ngoài ra, các cơ quan liên quan của tỉnh cũng đã kịp 
thời cung cấp thông tin, định hướng và khuyến cáo người Bình Định ở nước ngoài các 
quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng chống di cư bất hợp pháp và buôn 
bán người tại các địa bàn có nhiều công dân di cư. 

Thời gian qua, tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng kênh thông tin liên lạc, kết 
nối người Bình Định ở nước ngoài, qua đó định kỳ gửi thông tin tình hình kinh tế - 
xã hội của tỉnh và thư chúc mừng đến bà con kiều bào nhân các ngày lễ, tết, các sự 
kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước. Tỉnh Bình Định luôn xem công tác hỗ trợ 
các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đến tìm hiểu môi trường đầu tư, triển khai 
dự án tại tỉnh là nhiệm vụ cần thiết nhằm hướng đến mục tiêu thu hút ngày càng 
nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với Bình Định. Tỉnh luôn thực hiện công khai, 
minh bạch các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh và đầu tư trên 
Cổng Dịch vụ công của tỉnh, các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, 
huyện, thị xã, thành phố... nhằm giúp nhà đầu tư nói chung và doanh nhân, trí thức 
kiều bào về đầu tư tại địa phương nói riêng tiếp cận các thủ tục hành chính một cách 
nhanh chóng và thuận lợi. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 06 dự án của 04 nhà đầu tư 
Việt kiều quốc tịch Úc, Pháp với tổng vốn đầu tư là 32,38 triệu USD.  

11. Các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh 

Trong năm, UBND tỉnh xét tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân nước 
ngoài có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh từ năm 2022 đến năm 2023 theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
(đính kèm Mẫu số 7). 

12. Công tác thanh tra chuyên ngành 

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành luôn được chú ý, quan tâm. Trong 
năm, Sở Ngoại vụ đã tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng hộ chiếu 
công vụ tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; kiểm tra tình hình, kết 
quả triển khai thực hiện các dự án, phi dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài ở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

13. Xây dựng nội bộ và công tác phối hợp 

a) Về xây dựng nội bộ: Bộ máy theo dõi phụ trách công tác đối ngoại của tỉnh 
cơ bản ổn định, đủ khả năng tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các chủ trương, 
chính sách liên quan đến công tác đối ngoại tại địa phương. 
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Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong tình hình mới, 
thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao 
kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của tỉnh, cử nhiều lượt 
công chức tham gia các khóa đào tạo, tập huấn do Bộ Ngoại giao, Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy tổ chức. Phối hợp với Học viện ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức lớp tập huấn 
bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho hơn 120 học viên là công chức làm 
công tác đối ngoại của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh và các Sở Ngoại 
vụ của các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 4 (Bộ Ngoại giao)… 

b) Công tác phối hợp: Việc tham vấn, trao đổi thông tin và giải quyết các vấn 
đề liên quan đến công tác đối ngoại giữa tỉnh với cơ quan Trung ương luôn được triển 
khai kịp thời, nhanh chóng, đặc biệt là sự phối hợp, trao đổi thông tin về các lĩnh vực 
chuyên môn với Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị đầu mối thuộc Bộ Ngoại giao, 
nhất là trên các lĩnh vực theo dõi, quản lý các tổ chức PCPNN, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, 
hợp tác quốc tế, bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài... đáp ứng kịp thời yêu cầu 
chỉ đạo điều hành của các cơ quan chức năng địa phương. 

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN 

1. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đối ngoại tại 
địa phương 

- Việc thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh cũng như các địa 
phương của tỉnh với các địa phương, đối tác nước ngoài chưa nhiều; các cơ quan, 
địa phương chưa chủ động trong việc tìm kiếm, kết nối với các địa phương, đối tác 
nước ngoài, nhất là những địa phương, đối tác có tiềm năng, vị trí địa lý, tiềm lực 
kinh tế tương đồng để xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế lâu dài với tỉnh. 

- Tỉnh chưa thiết lập được các đầu mối quan trọng ở nước ngoài để kết nối, 
trao đổi thông tin liên lạc phục vụ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và tuyên 
truyền, giới thiệu chủ trương, chính sách của tỉnh ra nước ngoài. 

- Các hoạt động thu hút nguồn vốn, kêu gọi đầu tư nước ngoài và công tác 
vận động viện trợ các tổ chức PCPNN tại tỉnh còn khó khăn. Số lượng dự án đầu tư 
trực tiếp nước ngoài và các tổ chức PCPNN đăng ký hoạt động tại tỉnh chưa nhiều.  

- Tình trạng tàu cá của ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy 
ra, làm ảnh hưởng đến tình hình chung của ngành thủy sản và công tác khắc phục 
IUU. 

2. Nguyên nhân  

- Tình hình thế giới và trong nước còn nhiều biến động, xung đột quân sự kéo 
dài ở một số quốc gia và sự suy giảm chung của nền kinh tế thế giới... đã ảnh hưởng 
đến hoạt động đối ngoại của tỉnh, trong đó có việc thu hút các nguồn vốn, dự án đầu 
tư của các đối tác nước ngoài. 

- Tỉnh chủ động, năng động trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại của 
một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; sự phối hợp với các đối tác, địa 
phương nước ngoài để triển khai các nội dung thỏa thuận quốc tế đã ký kết chưa 
thường xuyên, hiệu quả. 
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- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý đối ngoại chưa 
được sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời. 

- Năng lực của một số cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại có mặt còn hạn 
chế nên công tác tham mưu đối ngoại trên một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao. 

V. NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2025 

1. Dự báo tình hình 

Năm 2025, tình hình thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến khó 
lường; hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh tranh chiến lược, xung đột 
diễn ra dưới hình thức mới và gay gắt hơn; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, 
của tỉnh, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, phải đối diện với nhiều khó khăn, thách 
thức, nhất là mở rộng thị trường, huy động nguồn lực cho phát triển. Vì vậy, bên 
cạnh thực hiện hiệu quả các giải pháp phát huy nội lực; các cấp, các ngành trong 
tỉnh cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, kết hợp chặt 
chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, tranh thủ tối 
đa các điều kiện để củng cố, mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế, thu hút nguồn 
ngoại lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh năm 2025 và những năm tiếp theo.  

2. Các nhiệm vụ, hoạt động đối ngoại trọng tâm năm 2025 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiên có hiệu quả các đoàn xúc tiến đầu tư, 
thương mại, du lịch ra nước ngoài và các sự kiện đối ngoại quan trọng tại tỉnh theo 
kế hoạch. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và 
các cơ chế, chính sách, dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh ra nước ngoài nhằm xúc tiến 
đầu tư, thương mại thu hút các nhà đầu tư tiềm năng phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. 

- Tiếp tục xúc tiến để thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh với thành 
phố Tacoma và thành phố Savannah (Hoa Kỳ), với thành phố Burnaby (Canada); 
với tỉnh Nagano và thành phố Ichinoseki, thuộc tỉnh Iwate (Nhật Bản) và các địa 
phương, đối tác nước ngoài có tiềm năng, điều kiện tương đồng với tỉnh. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, hoạt động đối ngoại, hợp tác 
liên quan đến Thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa tỉnh Bình Định với các địa phương, 
đối tác nước ngoài: Thành phố Izumisano (phủ Osaka, Nhật Bản), KOTRA Hồ Chí 
Minh (Hàn Quốc), VKBIA (Hàn Quốc), LH (Hàn Quốc), KOICA (Hàn Quốc), 
AHK (Đức), UNDP... 

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung hợp tác theo các Bản ghi 
nhớ hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh Nam Lào và dự 
kiến các nội dung hợp tác cho giai đoạn 2026 - 2030. Tổ chức Đoàn công tác của 
tỉnh đi thăm, làm việc tại 04 tỉnh Nam Lào và tham dự Lễ khánh thành các công 
trình hữu nghị do tỉnh Bình Định hỗ trợ kinh phí xây dựng tại các tỉnh Nam Lào. 

- Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ, triển khai thực hiện các dự án, phi dự án 
thuộc nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.  



15 

- Triển khai thực hiện các kế hoạch về người Việt Nam ở nước ngoài; mở rộng 
và phát triển các đầu mối liên lạc người Bình Định ở nước ngoài, nhất là những kiều 
bào thành đạt, có uy tín, thường xuyên hướng về quê hương, đất nước để kết nối 
thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, thành tựu 
kinh tế - xã hội của tỉnh phục vụ thu hút đầu tư, thu hút nguồn lực và giới thiệu hình 
ảnh của tỉnh ra nước ngoài. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
nhằm  hạn chế tình trạng ngư dân khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài; 
phối hợp chặt chẽ với Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) theo dõi, giải quyết kịp thời các 
vụ việc ngư dân địa phương bị nước ngoài bắt giữ do vi phạm vùng biển nước ngoài; 
công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài. 

Trên đây là kết quả hoạt động đối ngoại năm 2024 và phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2025, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Ngoại giao./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; 
- Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Ngoại vụ; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Công Thương; 
- CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, K3, K6, K12. 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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